MỤC LỤC

MỞ ĐẦU
 1

I. Sự cần thiết lập quy hoạch
 1

II. Căn cứ pháp lý
 2

III. Phạm vi và phương pháp tiến hành
 4

Phần thứ nhất: TỔNG QUÁT ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG QUY HOẠCH
 6

I. Điều kiện tự nhiên vùng quy hoạch
 6

II. Thực trạng kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh vùng quy hoạch giai đoạn

2006-2014
 9

1. Hiện trạng sử dụng đất
 9

2. Về kinh tế
 10

3. Hiện trạng dân số, dân tộc vùng quy hoạch
 13

4. Hiện trạng cơ sở hạ tầng
 14

5. Về quốc phòng – an ninh 
 15

6. Đánh giá chung về thuận lợi, khó khăn về KT-XH tác động đến việc sắp xếp, ổn định dân cư vùng quy hoạch
 16

Phần thứ hai: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN BỐ TRÍ DÂN CƯ GIAI ĐOẠN 2006 – 2014
 17

I. Kết quả thực hiện Quyết định số 193/2006/QĐ-TTg và Quyết định số 1776/QĐ-TTg
 17

II. Đánh giá kết quả thực hiện Quyết định số 79/QĐ-TTg 
 22

III. Đánh giá chung
 26
Phần thứ ba: QUY HOẠCH SẮP XẾP, ỔN ĐỊNH DÂN CƯ GIAI ĐOẠN 2015 – 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025
 31
I. Quan điểm bố trí dân cư
 31
II. Mục tiêu
 31

III. Nội dung
 32
1. Nguyên tắc, hình thức và tiêu chí điểm bố trí dân cư
 32
2. Quy hoạch bố trí dân cư
 33
3. Quy hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân 
 44

4. Định hướng phát triển sản xuất
  45

Phần thứ tư: CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
 48

I. Giải pháp về cơ chế chính sách
 48

II. Giải pháp tạo quỹ đất ổn định dân cư 
 49

III. Giải pháp về phát triển sản xuất
 49

IV. Giải pháp về vốn đầu tư
 50

V. Giải pháp về tuyên truyền
 51 

VI. Giải pháp giảm thiểu tác động môi trường
 52 

VII. Tổ chức thực hiện Quy hoạch
 53
Phần thứ năm: HIỆU QUẢ KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA QUY HOẠCH
 54
Phần thứ sáu: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
 55
HỆ THỐNG BẢNG BIỂU

	TT
	Tên biểu
	Nội dung

	1
	Biểu số 01
	Hiện trạng sử dụng đất vùng quy hoạch năm 2014

	2
	Biểu số 02
	Hiện trạng dân số, dân tộc vùng quy hoạch năm 2014

	3
	Phụ biểu 2.1
	Chi tiết hiện trạng dân số, dân tộc vùng quy hoạch năm 2014

	4
	Biểu số 03
	Hiện trạng cơ sở hạ tầng thiết yếu vùng quy hoạch năm 2014

	5
	Biểu số 04
	Kết quả thực hiện bố trí dân cư giai đoạn 2006 – 2014

	6
	Biểu số 05
	Kết quả xây dựng kết cấu hạ tầng giai đoạn 2006 – 2014

	7
	Biểu số 06
	Kết quả thực hiện vốn giai đoạn 2006 – 2014

	8
	Biểu số 07
	Kết quả phát triển sản xuất giai đoạn 2006 – 2014

	9
	Biểu số 08
	Một số chỉ tiêu giai đoạn 2006 – 2014

	10
	Biểu số 09
	Quy hoạch sử dụng đất vùng quy hoạch giai đoạn 2015-2020

	11
	Biểu số 10
	Kế hoạch bố trí dân cư giai đoạn 2015-2020, định hướng đến 2025

	12
	Phụ biểu 10.1
	Chi tiết kế hoạch bố trí dân cư giai đoạn 2015-2020, định hướng đến 2025

	13
	Phụ biểu 10.2
	Điểm bố trí dân cư phân theo hình thức bố trí

	14
	Biểu số 11
	Dự kiến phát triển sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2015-2020, định hướng đến 2025

	15
	Biểu số 11.1
	Diện tích khai hoang dự kiến giai đoạn 2015-2020, định hướng đến 2025

	16
	Biểu số 12
	Dự kiến một số chỉ tiêu giai đoạn 2015-2020, định hướng đến 2025

	17
	Phụ biểu 12.1
	Dự kiến xây dựng cơ sở hạ tầng giai đoạn 2015-2020, định hướng đến 2025

	18
	Biểu số 13
	Nhu cầu vốn đầu tư giai đoạn 2015-2020, định hướng đến 2025

	19
	Phụ biểu 13.1
	Chi tiết nhu cầu vốn sự nghiệp giai đoạn 2015-2020, định hướng đến 2025

	20
	Phụ biểu 13.2
	Chi tiết nhu cầu vốn ĐTPT trực tiếp giai đoạn 2015-2020, định hướng đến 2025

	21
	Phụ biểu 13.3
	Chi tiết nhu cầu sử dụng đất bố trí cho các điểm bản tập trung

	22
	Phụ biểu 13.4
	Chi tiết nhu cầu vốn ĐTPT lồng ghép giai đoạn 2015-2020, định hướng đến 2025

	23
	Biểu số 14
	So sánh thu nhập trước và sau khi thực hiện Quy hoạch


MỞ ĐẦU

I. SỰ CẦN THIẾT LẬP QUY HOẠCH
Điện Biên là một tỉnh miền núi, nằm phía Tây Bắc của Tổ quốc với địa hình phức tạp, chia cắt mạnh cùng một số điều kiện thời tiết tiêu cực thường xuyên xảy ra. Hàng năm trên địa bàn tỉnh có rất nhiều vụ thiên tai như sạt lở đất, lũ quét, lũ ống, lốc xoáy… gây nhiều thiệt hại về người và của. Cơ sở hạ tầng toàn tỉnh chưa đồng bộ, chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân; sản xuất nông lâm ngư nghiệp tuy đạt được nhiều kết quả tốt nhưng vẫn chưa xứng đáng với tiềm năng của tỉnh; đời sống nhân dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa còn nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, là một tỉnh có đường biên giới dài giáp hai nước: CHDCND Lào và CHDCND Trung Hoa, việc đảm bảo an ninh trật tự, ổn định đời sống và sản xuất cho người dân vùng biên giới (nhất là biên giới Việt – Lào) là một trong những vấn đề luôn được quan tâm, triển khai, thực hiện.
Trên địa bàn 92/130 xã (trọng tâm là 228 bản cần bố trí, sắp xếp lại dân cư): Tỷ lệ hộ nghèo cao hơn so với mức bình quân chung của toàn tỉnh (38,83%); mật độ dân cư thưa thớt; trình độ dân trí thấp; cơ sở hạ tầng kém; lũ lụt và sạt lở đất thường xuyên xảy ra; trật tự an toàn xã hội tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, đặc biệt là tình trạng dân di cư tự do tăng nhanh (đặc biệt là khu vực biên giới Việt – Lào) làm phá vỡ quy hoạch, xáo trộn đời sống, xã hội; gây khó khăn cho chính quyền địa phương trong công tác quản lý, tổ chức sản xuất và giữ gìn trật tự an ninh trên địa bàn. Điển hình là vào đầu tháng 5/2011, lợi dụng việc chưa kịp thời giải quyết một số những khó khăn bức xúc về đời sống, sản xuất của đồng bào, các thế lực thù địch bên ngoài đã tuyên truyền xuyên tạc, kích động, lừa gạt, lôi kéo, tụ tập trái phép khoảng 7.000 người dân tộc Mông gây mất trật tự an ninh và an toàn xã hội trên địa bàn huyện Mường Nhé.  

Để sắp xếp, ổn định dân cư giúp nhân dân đang sinh sống tại các vùng có nguy cơ thiên tai, vùng đặc biệt khó khăn, khu vực biên giới, các hộ dân di cư tự do (DCTD) có điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, từng bước ổn định cuộc sống tại nơi ở mới. Giai đoạn 2006-2010, UBND tỉnh Điện Biên đã phê duyệt quy hoạch bố trí dân cư tại Quyết định số 85/QĐ-UBND ngày 15/02/2006 về việc phê duyệt dự án quy hoạch, bố trí dân cư giai đoạn 2006 - 2010. Đến nay quy hoạch giai đoạn cũ đã hết hiệu lực; một số mục tiêu đề ra của quy hoạch hầu như chưa đạt hoặc đạt tỷ lệ thấp, chưa phát huy hết hiệu quả quy hoạch và đầu tư.

Để thực hiện tốt công tác định canh, định cư, giảm nghèo, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra tại các vùng có nguy cơ thiên tai, đảm bảo cho đồng bào dân tộc có cuộc sống ổn định, phù hợp với các quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các quy hoạch khác trong giai đoạn hiện nay, việc xây dựng quy hoạch tổng thể bố trí ổn định dân cư tỉnh Điện Biên giai đoạn 2015 - 2020 và định hướng đến năm 2025" là hết sức cần thiết nhằm thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu sau:
1- Thực hiện bố trí ổn định dân cư tại các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, ổn định dân DCTD, khu rừng đặc dụng, nhằm ổn định và nâng cao đời sống của người dân, hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai, di cư tự do.

2- Xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu cho những điểm dân cư mới, tạo điều kiện cho người dân phát triển kinh tế, tiệp cận các dịch vụ xã hội; giải quyết việc làm, tăng thu nhập, góp phần giảm nghèo, bảo vệ môi trường và củng cố an ninh, quốc phòng.
3- Là tiền đề cho xây dựng nông thôn mới gắn với công tác bố trí dân cư trên địa bàn toàn tỉnh.

II. CĂN CỨ PHÁP LÝ 
Luật Đất đai ngày 19 tháng 11 năm 2013;
Nghị quyết số 26/NQ-TW ngày 5 tháng 8 năm 2008 của hội nghị Trung ương 7  Ban chấp hành TW khóa X về nông nghiệp, nông dân và nông thôn;

Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo;

Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 07 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu 2011-2015 tỉnh Điện Biên;

Quyết định số 49/2008/QĐ-TTg ngày 22 tháng 04 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Quy hoạch ổn định dân cư các xã biên giới Việt - Lào vùng Trung du miền núi Bắc Bộ đến năm 2015";
Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới;

Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 4 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020;


Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình bố trí dân cư các vùng: thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2013 - 2015 và định hướng đến năm 2020;


Quyết định số 79/QĐ-TTg ngày 12 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ Về việc phê duyệt đề án sắp xếp, ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh huyện Mường Nhé tỉnh Điện Biên đến năm 2015;


Quyết định số 570/QĐ-TTg ngày 17 tháng 05 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch Bố trí ổn định dân cư các xã biên giới Việt - Trung giai đoạn 2012 - 2017;

Thông tư 07/2009/TT-BNNPTNT ngày 19 tháng 02 năm 2009 của Bộ Nông nghiệp và PTNT “Hướng dẫn xây dựng và thực hiện mô hình bố trí dân cư các xã biên giới Việt – Lào vùng trung du miền núi Bắc bộ đến năm 2015”;


Thông tư 22/2013/TT-BNNPTNT ngày 03 tháng 5 năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT “Hướng dẫn một số nội dung Quyết định số 570/QĐ-TTg ngày 17/05/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch Bố trí ổn định dân cư các xã biên giới Việt - Trung giai đoạn 2012 – 2017”;


Thông tư số 05/2013/TT-BKHĐT ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn tổ chức, lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu;


Thông tư số 03/2014/TT-BNNPTNT ngày 25 tháng 01 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình bố trí dân cư các vùng: thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2013-2015 và định hướng đến năm 2020”;

Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 05 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020;


Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 05 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về lập Kế hoạch đầu tư trung hạn 5 năm 2016 – 2020;

Công văn số 5316/BKHĐT-TH ngày 15 tháng 8 năm 2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phát triển KTXH 5 năm 2016 – 2020;

Công văn hướng dẫn số 5318/BKHĐT-TH ngày 15 tháng 8 năm 2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc lập Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020; 
Công văn số 7405/BNN-KTHT ngày 15 tháng 9 tháng 2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc rà soát các dự án bố trí dân cư thực hiện Chương trình bố trí dân cư;

Công văn số 628/BKHĐT-TH và số 629/BKHĐT-TH ngày 01 tháng 02 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc lập Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020;

Công văn số 1100/BKHĐT-TH ngày 27 tháng 02 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn bổ sung lập Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020;

Quyết định số 85/QĐ-UBND ngày 15 tháng 02 năm 2006 của UBND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt dự án quy hoạch, bố trí dân cư giai đoạn 2006 - 2010;
Quyết định số 1115/QĐ-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2011 của UBND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt đề cương, dự toán chi tiết báo cáo Rà soát, bổ sung quy hoạch bố trí dân cư giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020;

Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2013 của UBND tỉnh Điện Biên Quy định mức hỗ trợ thực hiện Chương trình Bố trí dân cư trên địa bàn tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2013-2015 và định hướng đến năm 2020, theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg;
Quyết định số 916/QĐ-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2013 của UBND tỉnh Điện Biên Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung “Đề cương, dự toán kinh phí thực hiện Báo cáo rà soát, bổ sung quy hoạch bố trí ổn định dân cư tỉnh Điện Biên giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020” theo Quyết định số 1115/QĐ-UBND ngày 10/11/2011;
Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2014  của UBND tỉnh Điện Biên về lập Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 – 2020;
Quyết định số 770/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2014 của UBND tỉnh Điện Biên Phê duyệt điều chỉnh tên Báo cáo rà soát, bổ sung quy hoạch bố trí ổn định dân cư tỉnh Điện Biên giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020;
Quy hoạch sử dụng đất cấp xã, huyện được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

III. PHẠM VI VÀ PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH

1. Phạm vi, qui mô khảo sát

Phạm vi quy hoạch tổng thể: trên địa bàn 92/130 xã, thị trấn (sau đây gọi chung là xã) thuộc 9/10 huyện, thị xã của tỉnh Điện Biên, với 1.180 thôn, bản (sau đây gọi chung là bản).
	TT
	Cấp huyện
	Xã
	Bản
	Hộ
	Nhân khẩu
	Diện tích tự nhiên
	Ghi chú

	1
	Huyện Mường Ảng
	07
	93
	6.784
	32.010
	37.150,45
	

	2
	Huyện Mường Nhé
	11
	94
	7.219
	35.456
	157.372,94
	

	3
	Huyện Tủa Chùa
	03
	27
	1.795
	13.957
	17.755,31
	

	4
	Huyện Nậm Pồ
	15
	129
	8.301
	45.554
	149.812,96
	

	5
	TX Mường Lay
	01
	18
	1.183
	5.201
	6.013,11
	

	6
	Huyện Điện Biên
	19
	330
	18.791
	80.762
	146.661,77
	

	7
	Huyện Mường Chà
	8
	82
	4.952
	26.372
	86.669,77
	

	8
	Huyện Tuần Giáo
	19
	237
	16.790
	79.447
	113.776,82
	

	9
	Huyện Điện Biên Đông
	9
	170
	8.400
	42.040
	70.831,12
	

	
	TỔNG
	92
	1180
	74.215
	360.799
	 786.044,05 
	


Phạm vi nghiên cứu trọng tâm: 3.905 hộ, 21.289 nhân khẩu, trên địa bàn 228 bản thuộc các vùng có nguy cơ thiên tai, biên giới, ĐBKK thực hiện bố trí, ổn định dân cư theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg trong giai đoạn 2015-2020, định hướng đến năm 2025.
Đánh giá những thuận lợi khó khăn về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội tác động đến đời sống dân cư khu vực nghiên cứu;

Đề xuất phương án sắp xếp, bố trí dân cư, đồng thời đưa ra các giải pháp cụ thể để ổn định đời sống nhân dân vùng quy hoạch.                                     

2. Phương pháp điều tra, rà soát đánh giá

- Phương pháp thống kê và kế thừa tài liệu;

- Phương pháp khảo sát thực địa: Khảo sát, đánh giá tình hình triển khai thực hiện các hạng mục của Đề án; đánh giá tình hình dân sinh kinh tế, xã hội, đất đai, tài nguyên rừng, thực trạng sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, phân bố dân cư;
- Tham vấn các nhà quản lý, các nhà chuyên môn;

- Phân tích, đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và những hạn chế, nguy cơ, thách thức để đề xuất giải pháp phù hợp.
Phần thứ nhất
TỔNG QUÁT ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG DỰ ÁN
I. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÙNG DỰ ÁN
1. Vị trí địa lý

Vùng quy hoạch thực hiện bố trí, sắp xếp ổn định dân cư thuộc địa bàn 9/10 huyện, thị xã của tỉnh; bao gồm các huyện: Điện Biên, Mường Ảng, Mường Chà, Mường Nhé, Tuần Giáo, Tủa Chùa, Nậm Pồ, Điện Biên Đông và thị xã Mường Lay.

Vùng có tuyến biên giới Việt Trung dài 40,86 km; tuyến biên giới Việt - Lào: 360 km.
Tọa độ địa lý: 20054”-22033” vĩ độ Bắc; 102010”-103036” kinh độ Đông.
- Phía Bắc giáp tỉnh Lai Châu và nước CHDCND Trung Hoa;

- Phía Tây và phía Nam giáp nước CHDCND Lào;

- Phía Đông: giáp tỉnh Sơn La.
2. Khí hậu, thời tiết
Vùng quy hoạch nằm trong khu vực khí hậu nhiệt đới gió mùa vùng núi cao; một năm có 2 mùa rõ rệt: mùa mưa (từ tháng 4 đến tháng 10, thời tiết nóng ẩm, mưa nhiều), mùa khô (từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau, thời tiết khô hanh và ít mưa). Do vùng quy hoạch trải dài và nằm trong vùng có địa hình cao nên hình thành các tiểu vùng khí hậu khác nhau.
 Nhiệt độ trung bình trong năm là 22,70c, cao nhất tuyệt đối là 38,60c, thấp nhất tuyệt đối là 70c; biên độ nhiệt giữa ngày và đêm chênh lệch khá lớn từ 7 - 120c. Về mùa khô, nhiệt độ có thể lên tới 400c do ảnh hưởng của gió Lào, gây ảnh hưởng xấu tới cây trồng và vật nuôi. Một số vùng dân cư ở trên núi cao nhiệt độ thấp hơn 2-30c so với nhiệt độ bình quân vùng quy hoạch.
 Lượng mưa trung bình năm là 1.200 - 1.590mm nhưng phân bố không đều, tập trung chủ yếu vào các tháng 7,8,9, lượng mưa trong các tháng này chiếm tới 70-80% lượng mưa cả năm. Do lượng mưa tập trung cao nên thường xuyên gây ra lũ lụt, lũ quét, xói mòn, sạt lở đất gây ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống nhân dân trong vùng.

Sương muối: Xuất hiện chu kỳ 3-5 năm/lần, mỗi lần kéo dài từ 2-3 ngày; khoảng 20 năm lại xảy ra một lần sương muối nặng gây ảnh hưởng lớn tới sản xuất nông nghiệp.

Gió: Vùng quy hoạch thường xuyên xuất hiện lốc, gió xoáy vào tháng 3-4 hàng năm, gây thiệt hại cho sản xuất.
Nhìn chung, khí hậu vùng quy hoạch tương đối phù hợp với việc đa dạng hóa cây trồng, vật nuôi. Tuy nhiên, cần lựa chọn loại cây, bố trí cơ cấu mùa vụ thích hợp với từng tiểu vùng thích hợp để tận dụng điều kiện thuận lợi, khắc phục điều kiện bất lợi của khí hậu thời tiết.
3. Đất đai

Toàn vùng có 4 nhóm đất và 16 loại đất chính
a) Nhóm đất phù sa: Gồm 3 loại đất: Đất phù sa không được bồi (P), đất phù sa sông suối (Py), đất phù sa có tầng loang lổ đỏ vàng (Pf). Nhóm đất này được hình thành do sản phẩm bồi tụ phù sa của hệ thống sông, suối có trong vùng quy hoạch. Các loại đất này được phân bố rải rác, nhưng ở huyện Điện Biên chiếm tỷ lệ nhiều hơn so với những huyện khác.

Đặc điểm của nhóm đất này là thành phần cơ giới nhẹ, hàm lượng chất dinh dưỡng nghèo đến trung bình, địa hình tương đối bằng. Tuy có diện tích nhỏ, nhưng là loại đất quý hiếm đã tạo lập nên những cánh đồng vừa, nhỏ trồng lúa, hoa màu chủ yếu trong vùng. Để khai thác triệt để về diện tích và sử dụng có hiệu quả nhóm đất này, cần có kế hoạch xây dựng các công trình thủy lợi đáp ứng nhu cầu nước cho sản xuất nông nghiệp.
b) Nhóm đất đỏ vàng: Gồm 6 loại: Đất nâu tím trên đá sét (Fj); đất nâu đỏ trên đá vôi (Fv); đất đá đỏ trên đá sét và biến chất (Fs); đất vàng đỏ trên đá mác ma a xít (Fa); Đất vàng nhạt trên đá cát (Fq); Đất đỏ vàng biến đổi do trồng lúa (Fl).
Đây là nhóm đất có diện tích lớn. Được hình thành trên các sản phẩm phong hóa của các loại đá mẹ và mẫu chất khác nhau, phân bổ thành các khối liền giải. Đất đỏ vàng có địa hình cao, dốc nhiều, chia cắt mạnh. Đa phần đất này có phản ứng chua, độ bazơ thấp, khả năng hấp thụ không cao, tầng đất từ trung bình đến dày, độ phì từ trung bình đến khá. Hiện nay phần lớn diện tích của nhóm đất đỏ vang được sử dụng vào mục đích lâm nghiệp. Diện tích phát triển nông nghiệp chiếm tỷ lệ nhỏ. Đối với những vùng đất có điều kiện để phát triển nông nghiệp trồng cây ăn quả, cây công nghiệp dài ngày cần lưu ý nhiều đến biện pháp bảo vệ chống xói mòn.

c) Nhóm đất mùn vàng đỏ trên núi: Gồm 03 loại đất: đất mùn vàng đỏ trên đá mác ma a xít (Ha); đất mùn vàng nhạt trên đá cát (Hq); đất mùn đỏ trên đá sét và biến chất (Hs).

Nhóm đất này có diện tích nhỏ, đất phân bổ chủ yếu ở độ co từ 900-2000m. Nhóm đất này có độ phì khá nhưng có nhược điểm là địa hình địa hình cao, dốc. Ngoài việc phát triển lâm nghiệp, nhóm đất này có điều kiện thuận lợi để trồng cây ăn quả, cây dược liệu hoặc trồng cỏ để chăn nuôi.
d) Nhóm đất tích tụ: Chiếm tỷ lệ ít trong vùng, phân bố rải rác trong các hợp thủy xen kẽ với nhóm đất đỏ vàng. Đất tích tụ được hình thành do quá trình rửa trôi và bồi tụ các sản phẩm của các loại đất ở chân đồi sườn thoải hoặc khe dốc. Đặc điểm chính của loại đất tích tụ là thành phần cơ giới từ trung bình đến nặng, đất thường chua và giàu mùn, thuận lợi cho việc sản xuất trồng rau và hoa màu hoặc cây công nghiệp ngắn ngày.
Nhìn chung, đất đai vùng quy hoạch tương đối đa dạng về loại hình sử dụng, chất lượng đất tương đối khá. Trong các nhóm đất trên, nhóm đất phù sa có ý nghĩa đặc biệt để phát triển trồng lúa và hoa màu (chiếm tỷ lệ 13,8% diện tích đất toàn tỉnh). Đến nay, nhóm đất này cùng những nhóm đất có thể sử dụng để phát triển nông nghiệp vẫn chưa được đưa vào sử dụng hết. Như vậy tiềm năng phát triển đất sản xuất nông nghiệp trong vùng quy hoạch còn lớn.
4. Địa hình, địa thế
Diện tích đất tự nhiên vùng quy hoạch thuộc vùng núi cao, có địa hình phức tạp, bị chia cắt bởi núi cao, suối sâu, xen giữa các thung lũng nhỏ hẹp chạy dọc theo hệ thống sông suối.
Phần lớn diện tích vùng quy hoạch có địa hình phức tạp, độ dốc cao trung bình 500-1000m so với mặt nước biển, chia cắt mạnh, có nhiều núi cao vực sâu, hướng núi chủ yếu là hướng Tây Bắc - Đông Nam, tiềm ẩn nguy cơ cao về thiên tai như sạt lở, sụt lún đất, lũ ống, lũ quét...; gây khó khăn cho giao thông đi lại nhưng lại có điều kiện để xây dựng những công trình thủy lợi vừa và nhỏ cung cấp nước tưới phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân.
5. Thủy văn
Do địa hình chia cắt mạnh nên trong vùng quy hoạch có nhiều sông suối. Vùng quy hoạch có một số sông lớn như: sông Nậm Rốm, sông Nậm Núa có 2 nhánh chính (Nậm Núa, Nậm Ngam); cùng một số suối lớn như suối Nậm U là một trong những đầu nguồn của sông Mê Công thuộc huyện Điện Biên; suối Nậm Mức, suối Nậm Chim, suối Pá Điêng, Huội Hàng, Nậm Đắc, suối Nậm Bai thuộc huyện Mường Chà; suối Nậm Pô, suối Nậm Chà, Nậm Vai, Nậm San, Nậm Nhé thuộc 2 huyện Nậm Pồ và Mường Nhé… 

Nguồn nước và lượng nước các sông suối lớn, kết hợp với địa hình dốc nên hàng năm lũ thường lên và xuống nhanh; cường suất lũ lớn hợp thành từ các sông suối lớn nhỏ tạo lũ quét, lũ ống, gây thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp nói riêng và đời sống người dân nói chung.

6. Thảm thực vật, động vật

a) Cây trồng nông nghiệp: 


Vùng quy hoạch trồng nhiều loại cây trồng có nguồn gốc nhiệt đới, nhiều loại cây ăn quả, cây đặc sản (mận, mơ, hồng, xoài, cam,...), cây công nghiệp lâu năm (chè, cà phê...).

b) Thảm thực vật rừng: 

Thảm thực vật rừng toàn vùng quy hoạch còn phong phú, chủ yếu là rừng tái sinh, rừng trồng. Các loại hình rừng thường xanh, mưa ẩm, phân bổ chủ yếu ở khu vực núi cao, địa hình hiểm trở. Ngoài ra còn có các loại cây bụi, cây gỗ nhỏ và thảm cỏ cao. Một số nơi thảm thực vật rừng bị hủy hoại cục bộ do đốt nương, làm rẫy hoặc khai thác không có kế hoạch.

c) Các loài động vật quý hiếm

Động vật hoang dã quý hiếm hầu như không còn. Trong vùng quy hoạch hiện còn một số động vật hoang dã như hươu, nai, lợn rừng...


7. Về khoáng sản


Theo số liệu của Tổng cục địa chính Việt Nam khảo sát sơ bộ trên địa bàn vùng quy hoạch có quặng thủy ngân ở xã Chà Cang, huyện Nậm Pồ; than đá ở huyện Điện Biên đã và đang được khai thác. Ngoài ra còn có các loại đá dùng cho xây dựng ở huyện Điện Biên, huyện Điện Biên Đông.

8. Đánh giá điều kiện tự nhiên tác động đến bố trí dân cư

Điều kiện khí hậu, thời tiết vùng quy hoạch thuận lợi cho việc phát triển da dạng hóa các loại cây như cao su, cà phê, cam, mận, cây dược liệu… và các loại đại gia súc, gia cầm. Tài nguyên đất phong phú, diện tích đất chưa sử dụng còn cao, tạo ra tiềm năng mở rộng đất sản xuất nông nghiệp.

Tuy nhiên do một số bất lợi về địa hình, địa mạo, chế độ thủy văn, thời tiết… nên hàng năm toàn vùng xảy ra nhiều vụ thiên tai gây thiệt hại cả về người và của.
Diện tích đất đai vùng quy hoạch tuy lớn song không bằng phẳng, khó khăn trong việc bố trí mặt bằng, cấp đất ở cho người dân. 
Địa bàn vùng quy hoạch rộng, lại khó khăn trong việc đi lại, nhất là về mùa mưa lũ nên hạn chế việc giao lưu kinh tế trong và ngoài tỉnh, tiếp thu khoa học kĩ thuật mới vào sản xuất và đời sống của người dân.

II. THỰC TRẠNG KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG AN NINH VÙNG DỰ ÁN GIAI ĐOẠN 2006 - 2014

1. Hiện trạng sử dụng đất vùng quy hoạch năm 2014


Tổng diện tích đất tự nhiên vùng quy hoạch là 786.044,05 ha, chiếm 82,2% tổng diện tích tự nhiên toàn tỉnh. Trong đó:


* Đất nông nghiệp là 639.026,78 ha, chiếm 81,3% tổng diện tích tự nhiên. Cụ thể như sau:

- Diện tích đất sản xuất nông nghiệp vùng quy hoạch là: 111.725,66 ha, chiếm 17,48% đất nông nghiệp. 

- Diện tích đất lâm nghiệp là 525.063,53 ha, chiếm 82,17% tổng diện tích nhóm đất nông nghiệp.

- Diện tích nuôi trồng thủy sản là: 678.6 ha, chiếm 0,11% diện tích đất nông nghiệp.

- Diện tích đất nông nghiệp khác là 1.558,99 ha, chiếm 0,24% diện tích đất nông nghiệp.


* Đất phi nông nghiệp 15.913,06 ha, chiếm 2,02% tổng diện tích tự nhiên. Cụ thể như sau:


- Diện tích đất ở là 3.261,67 ha, chiếm 20,5% diện tích đất phi nông nghiệp.

- Diện tích đất chuyên dùng là 6,335.78 ha, chiếm 39,81% diện tích đất phi nông nghiệp. 


- Diện tích đất nghĩa trang, nghĩa địa là 552.23 ha, chiếm 3,47% diện tích phi nông nghiệp;


- Diện tích đất sông suối, mặt nước chuyên dùng là 5,137.49 ha, chiếm 32,28% diện tích đất chuyên dùng;


- Diện tích đất phi nông nghiệp khác là 625,89 ha, chiếm 16,68% diện tích đất phi nông nghiệp.


* Đất chưa sử dụng 131.104,21 ha, chiếm 16,68% tổng diện tích tự nhiên. Trong đó:

- Diện tích đất bằng chưa sử dụng là 681,7 ha; chiếm 0,52% diện tích đất chưa sử dụng. Diện tích này có khả năng đưa vào sản xuất nông nghiệp để khai hoang tạo đồng ruộng;


- Diện tích đất đồi núi chưa sử dụng là 116.154,44 ha; chiếm 88,6% diện tích đất chưa sử dụng. Diện tích này có khả năng đưa vào mục đích lâm nghiệp;


- Diện tích núi đá chưa có rừng cây là 1.344,32 ha chiếm 1,03% diện tích đất chưa sử dụng. Tuy nhiên hầu hết diện tích đất có độ dốc lớn, trên núi cao, khó có thể đưa sang để canh tác, sản xuất.
(Chi tiết tại biểu số 01)

2. Về kinh tế 


2.1. Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản
Sản xuất nông nghiệp nói chung là nguồn thu nhập chủ yếu cho người dân vùng quy hoạch. Những năm vừa qua, được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, khuyến nông, khuyến lâm trên địa bàn đã có nhiều tiến bộ, khuyến khích người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa giống mới có năng suất cao vào sản xuất để nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống cho người dân, hạn chế việc đốt phá rừng, bảo vệ rừng đầu nguồn.

a) Sản xuất nông nghiệp

* Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp vùng quy hoạch năm 2014


Diện tích đất sản xuất nông nghiệp vùng quy hoạch là 111.725.66 ha, chiếm 14,2% tổng diện tích tự nhiên. Trong đó:


- Diện tích đất trồng cây hàng năm trên địa bàn vùng quy hoạch là 101.765 ha, chiếm 93,1% đất sản xuất nông nghiệp, gồm:


+ Diện tích trồng lúa nước: 15.051,33 ha, chiếm 15% diện tích cây trồng hàng năm; phân bố không đồng đều trên địa bàn các xã trong vùng (huyện Điện Biên: 5.903,9 ha; huyện Nậm Pồ: 1.756,21 ha; huyện Mường Nhé: 984 ha; huyện Tủa Chùa: 439 ha).

+ Diện tích nương đang canh tác ngô và lúa là: 37.478 ha, chiếm 36% diện tích cây trồng hàng năm; phân bố chủ yếu ở những sườn núi cao, độ dốc lớn, địa hình chia cắt mạnh, đất nhanh bạc màu; điều kiện sản xuất hết sức khó khăn;

+ Diện tích đất trồng cây hàng năm và một số loại cây khác là 50.234 ha, chiếm 49% diện tích cây trồng hàng năm.

- Diện tích trồng cây lâu năm là 8.960 ha, chiếm 8.02% diện tích đất sản xuất nông nghiệp, số diện tích này chủ yếu trồng cà phê, cao su, cây ăn quả…

Bình quân diện tích sản xuất nông nghiệp năm 2014 vùng quy hoạch là 1,58ha/hộ; 0,32ha/khẩu. Trong đó: đất lúa 2 vụ là 0,1 ha; đất lúa 1 vụ là 0,11 ha; đất nương là 0,55 ha (còn lại là các loại đất khác). Như vậy bình quân đất sản xuất nông nghiệp, nhất là diện tích đất trồng lúa cho mỗi hộ là chưa đủ.
Biểu 01: Chi tiết diện tích đất sản xuất nông nghiệp bình quân/hộ năm 2014
ĐVT: ha
	Chỉ tiêu
	H. Mường Ảng
	H. Mường Nhé
	H. Tủa Chùa
	H. Nậm Pồ
	TX Mường Lay
	H. Điện Biên
	H. Mường Chà
	H. Tuần Giáo
	H. ĐBĐông

	BQ đất lúa 2 vụ/hộ
	0,09
	0,01
	0,07
	0,01
	0,13
	0,25
	0,15
	0,07
	0,06

	BQ đất lúa 1 vụ/hộ
	0,06
	0,14
	0,18
	0,21
	0,02
	0,09
	0,04
	0,05
	0,19

	BQ đất nương/hộ
	0,40
	0,87
	0,84
	0,79
	0,04
	0,19
	1,11
	0,42
	0,93



* Trồng trọt:

Trong giai đoạn 2006 - 2014, ngành trồng trọt của vùng quy hoạch đã góp phần đáng kể vào kết quả phát triển sản xuất nông nghiệp toàn tỉnh; là ngành sản xuất chính tạo thu nhập cho người dân trong vùng.


Diện tích trồng cây lương thực có hạt năm 2014 là 66.442 ha; sản lượng đạt 177.184 tấn.
Biểu 02: Diện tích, năng suất, sản lượng một số cây trồng chính năm 2014
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Huyện
Mường Ảng
	Huyện

Mường Nhé
	Huyện
Tủa Chùa
	Huyện

 Nậm Pồ
	TX Mường Lay
	Huyện

Điện Biên
	Huyện

Mường

Chà
	Huyện

Tuần Giáo
	Huyện

ĐBĐông

	Diện tích lúa mùa
	Ha
	996
	984
	439
	1.756
	178
	5.904
	942
	1.737
	2.116

	- Năng Suất
	Tạ/ha
	50,9
	46
	37,62
	40,7
	56
	53,7
	45
	46,23
	35,5

	- Sản lượng
	Tạ
	50.687,7
	45.253
	16.514
	71.477,7
	9.975
	317.039
	42.368
	80.302
	75.118

	Diện tích lúa chiêm
	Ha
	620,77
	51
	126
	116,09
	156,39
	3.707
	209,50
	874,43
	531

	- Năng Suất
	Tạ/ha
	60
	47,26
	56,1
	43,4
	55,3
	58,7
	47,8
	57,6
	42,7

	- Sản lượng
	Tạ
	37.246,2
	2.410
	7.068,6
	5.038,3
	8.648
	217.601
	10.014
	50.367,2
	22.674

	Diện tích lúa nương
	Ha
	1.554
	4.248
	251,1
	6.193,45
	44
	2.378
	3.402,8
	3.648,5
	3.401,8

	- Năng Suất
	Tạ/ha
	13
	13,2
	12,71
	14,2
	12,8
	13
	13,5
	12,5
	13,5

	- Sản lượng
	Tạ
	21.035,3
	56.918
	4.003,65
	88.854,4
	563
	20.939
	46.801
	45.606
	46.787

	Diện tích ngô cả năm
	Ha
	1.054
	1.359
	1.215,5
	1.589,2
	611,18
	3.628
	1.914,5
	6.323,4
	4.313,5

	- Năng Suất
	Tạ/ha
	30,5
	16
	17,44
	15,5
	22,3
	44
	18,5
	27,14
	18,7

	- Sản lượng
	Tạ
	2.627
	20.730
	20.090,9
	23.648,4
	12.213
	71.216
	3.424,3
	169.895
	79.475



Lương thực có hạt bình quân đạt 475kg/người/năm. Tuy nhiên lương thực bình quân/người/năm phân bố không đều giữa các xã trong vùng: các xã thuộc huyện Điện Biên bình quân đạt 826,3 kg; những xã vùng cao, vùng biên giới thuộc huyện Mường Nhé bình quân đạt 391,7 kg/người/năm.
Các xã thuộc khu vực lòng chảo Điện Biên, huyện Tuần Giáo do tiếp thu và áp dụng khoa học kĩ thuật về giống mới, kĩ thuật thâm canh nên năng suất, sản lượng cây trồng hàng năm tăng lên đáng kể. Còn các xã khác, nhất là các xã vùng biên giới, xã đặc biệt khó khăn, do khó khăn về địa bàn, đất sản xuất hạn hẹp, công trình thủy lợi chưa được đầu tư, tập quán canh tác còn lạc hậu nên năng suất, sản lượng cây trồng (lúa) còn thấp.

Diện tích trồng cây công nghiệp ngắn ngày là 814 ha (đậu tương: 561 ha, lạc: 176 ha, bông: 77 ha).

Diện tích cây công nghiệp dài ngày năm 2014 là 7.788 ha (cà phê: 3.481 ha, tập trung chủ yếu ở huyện Mường Ảng; chè: 67,31 ha tập trung chủ yếu ở huyện Tủa Chùa; cao su: 4.240 ha tập trung chủ yếu ở huyện Tuần Giáo và huyện Điện Biên). 

(Chi tiết tại biểu 7)


* Chăn nuôi: 

Thông qua các dự án đầu tư của nhà nước và sự chủ động chăn nuôi của các hộ gia đình, những năm vừa qua, ngành chăn nuôi trên địa bàn đã có những bước phát triển đáng kể. Tuy nhiên vẫn chủ yếu chăn nuôi trong quy mô hộ gia đình với đàn đại gia súc như trâu, bò… để lấy sức kéo, vận chuyển; chăn nuôi lợn, gia cầm giải quyết nhu cầu thực phẩm và đáp ứng một phần nhu cầu thị trường.
Biểu 02: Đàn gia súc, gia cầm vùng quy hoạch năm 2014
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Huyện
Mường Ảng
	Huyện

Mường Nhé
	Huyện
Tủa Chùa
	Huyện

 Nậm Pồ
	TX Mường Lay
	Huyện

Điện Biên
	Huyện

Mường

Chà
	Huyện

Tuần Giáo
	Huyện

ĐBĐông

	Trâu 
	Con
	7.255
	6.473
	2.087
	16.908
	208
	4.490
	9.166
	19.085
	7.501

	Bò
	Con
	2.822
	2.407
	394
	3.240
	233
	2.313
	1.686
	6.743
	4.220

	Lợn
	Con
	18.145
	11.005
	10.918
	21.498
	850
	13.348
	17.258
	51.374
	15.685

	Gia cầm
	Con
	132.812
	91.645
	33.810
	59.502
	7.902
	117.549
	72.934
	582.607
	71.402



Đến năm 2014, toàn vùng có 73.382 con trâu, 25.583 con bò, 160.044 con lợn; 1.038 nghìn con gia cầm các loại.

Bình quân mỗi hộ có 1,04 con trâu; 0,3 con bò; 2,3 con lợn; 16,6 con gia cầm các loại. Ngoài ra trên địa bàn còn chăn nuôi một số vật nuôi khác như ngựa, dê…

b) Sản xuất lâm nghiệp:

Diện tích đất lâm nghiệp là: 525.063,53 ha, chiếm 82,19% tổng diện tích nhóm đất nông nghiệp. Trong đó:


- Diện tích rừng sản xuất là 149.872,26 ha; chiếm 28,5% diện tích đất lâm nghiệp;


- Diện tích rừng phòng hộ là 309.752,41 ha; chiếm 58,99% diện tích đất lâm nghiệp;


- Diện tích rừng đặc dụng là 65.438,86 ha; chiếm 12,46% diện tích đất lâm nghiệp.


Những năm gần đây, nhờ có sự quan tâm của Nhà nước, nhiều chương trình dự án lâm nghiệp đã được thực hiện: Dự án 5 triệu ha rừng, Chương trình 30A, Chương trình bố trí dân cư … Các hộ tham gia khoanh nuôi, trồng rừng, xây dựng các mô hình nông lâm kết hợp có hiệu quả, góp phần bảo vệ rừng và môi trường sinh thái. Tuy nhiên, hiện tượng phá rừng làm nương rẫy vẫn thường xuyên xảy ra. 

c) Thủy sản: Sản lượng khai thác thủy sản năm 2014 đạt 1.467 tấn. Nhân dân trong vùng chủ yếu nuôi thả một số giống cá thông thường; một số nơi áp dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật, nuôi thả một số giống có hiệu quả kinh tế như rô phi đơn tính… Tuy nhiên ngành thủy sản toàn vùng phát triển chưa mạnh, tiêu thụ còn nhỏ lẻ.

2.2. Về tiểu thủ công nghiệp

Chủ yếu là sản xuất nhỏ theo phương pháp thủ công. Ngoài một số ngành nghề truyền thống như dệt thổ cẩm, mây tre đan... được sự quan tâm của Nhà nước, đang dần hồi phục nhưng cũng chưa đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân. 


Một số xã thuộc vùng quy hoạch có khu vực khai thác nguyên vật liệu xây dựng như cát, đá... Tuy nhiên cũng mới dừng ở bước khai thác thô hoặc tạo sản phẩm chưa có giá trị kinh tế cao.

2.3. Về thương mại, dịch vụ

Hoạt động thương mại dịch vụ còn nhỏ lẻ, chủ yếu là thương mại bán lẻ và dịch vụ nhỏ tập trung tại trung tâm huyện lỵ, các đầu mối giao thông và các trung tâm xã. Các họat động dịch vụ khác như tài chính, ngân hàng, bảo hiểm,... bước đầu phát triển. Dịch vụ bưu chính viễn thông đã được quan tâm đầu tư, phát triển cả về phạm vi hoạt động và loại hình dịch vụ, chất lượng dịch vụ được nâng lên.


3. Hiện trạng dân số, dân tộc vùng quy hoạch

3.1. Về dân cư 


a) Thành phần dân tộc


Vùng quy hoạch có tổng số dân là 360.799 người (chiếm 67% dân số toàn tỉnh) với 74.215 hộ, trung bình 4,86 khẩu/hộ.

Hiện có 19 dân tộc anh em cùng sinh sống trên địa bàn vùng quy hoạch. Cơ cấu thành phần dân tộc cụ thể như sau:

- Dân tộc Thái: 157.709 người, chiếm 44,68% dân số vùng quy hoạch;

- Dân tộc Mông: 139.164 người, chiếm 39,11% dân số vùng quy hoạch;

- Dân tộc Kinh: 23.922 người, chiếm 5,97% dân số vùng quy hoạch;

- Dân tộc Khơ Mú: 14.075 người, chiếm 3,41% dân số vùng quy hoạch;

- Dân tộc Lào: 6.911 người; chiếm 1,43% dân số vùng quy hoạch;

- Còn lại là các dân tộc khác (Kháng, Hoa, Mường, Tày…).

(Chi tiết tại biểu số 02 và phụ biểu 2.1)


b) Tập quán cư trú và sản xuất

Các dân tộc anh em sinh sống trên địa bàn có tập quán cư trú và sản xuất khác nhau. 
Dân tộc Mông thường cư trú ở sườn núi cao, hẻo lánh, điều kiện sống và sản xuất khó khăn, chủ yếu trên nương rẫy, đất dốc; dụng cụ canh tác thô sơ (cuốc, cày …) phù hợp với điều kiện canh tác trên sườn núi, đất lẫn sỏi đá. Qua quá trình canh tác lâu dài, đồng bào Mông đã thiết lập một số hệ thống xen canh đặc trưng như lúa xen dưa, lúa xen bí đỏ… Ngoài ra, dân tộc Mông cũng có nghề truyền thống như rèn, đúc…
Dân tộc Thái sống ở dưới thấp, gần các sông suối để tiện cho việc sinh hoạt, khai thác ruộng nước, và làm thêm nương rẫy, trồng thêm sắn, ngô, bông, đậu tương… Hiện nay, đồng bào Thái đã có điều kiện tiếp xúc với tiến bộ khoa học kĩ thuật, áp dụng vào sản xuất, nên đời sống nhìn chung đã cải thiện hơn.

3.2. Phân bố dân cư


Toàn vùng có 1.180 bản. Bình quân mỗi bản có 60 hộ/bản. Tuy nhiên do điều kiện cư trú và sản xuất khác nhau nên việc phân bố dân cư giữa các bản trong cùng một xã, một huyện không đồng đều, nhất là ở các xã, huyện vùng biên giới. 

Mật độ dân cư bình quân toàn vùng là 46 người/km2, phân bố không đồng đều, nhất là các thôn (bản) vùng biên giới (trung bình 27 người/km2), gây khó khăn cho công tác quản lý hộ khẩu, hộ tịch của chính quyền các địa phương.
3.3. Đời sống dân cư
Địa bàn vùng quy hoạch có 92 xã, trong đó có 29 xã biên giới.
Đời sống nhân dân vùng quy hoạch còn gặp rất nhiều khó khăn.

Tỷ lệ hộ nghèo toàn vùng năm 2014 là 38,83%; cao hơn so với mức bình quân chung năm 2014 của toàn tỉnh (32,57%); tỷ lệ hộ nghèo cao nhất là 57,3% (huyện Tủa Chùa); tỷ lệ hộ nghèo thấp nhất là 9,3% (Thị xã Mường Lay). 

Thu nhập bình quân/người/năm thấp (6,46 triệu đồng/người/năm 2014); trình độ dân trí thấp; tỷ lệ nhà kiên cố và bán kiên cố là 73,4%; cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sinh hoạt và sản xuất như đường giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt…còn thiếu đồng bộ.
Lực lượng lao động vùng quy hoạch khá dồi dào. Năm 2014, tổng số lao động vùng quy hoạch là 207.459 người, chiếm 57,5% dân số toàn vùng. Trong đó: Lao động ở khu vực nông thôn là 170.947 người, chiếm 82,4% tổng số lao động toàn vùng; lao động khu vực thành thị là 36.513 người, chủ yếu là công chức, tiểu thương.
Lao động khu vực nông thôn: Chủ yếu là sản xuất nông nghiệp với số lượng 162.339 người, chiếm 95% lao động ở khu vực nông thôn; ngoài thời gian mùa vụ phần lớn thời gian còn lại trong năm không có việc làm; số còn lại là lao động phi nông nghiệp có 8.547 người, chiếm 5% lao động nông thôn, gồm những người làm dịch vụ thương mại, xây dựng, thợ tự do… Phần lớn lao động sản xuất nông nghiệp có trình độ văn hóa thấp, hầu như chưa được đào tạo, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật nên kiến thức, kỹ năng còn hạn chế, năng suất lao động rất thấp. 
Lao động khu vực thành thị: Gồm những người làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức chính trị và các đoàn thể của huyện; ngoài ra còn có những người làm dịch vụ, thương mại, xây dựng …
3.4. Dự báo tình hình gia tăng dân số
Ngoài ra tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên trong vùng quy hoạch, còn phải kể đến tỷ lệ tăng dân số cơ học do dân di cư tự do vào các xã trong vùng đề án đang có chiều hướng gia tăng (nhất là khu vực biên giới). Do tỷ lệ tăng dân số tự nhiên và tăng dân số cơ học cao đã gây khó khăn và làm mất sự cân đối đến sắp xếp, ổn định dân cư theo quy hoạch chung toàn tỉnh và bố trí, chăm lo đời sống sinh hoạt, sản xuất của nhân dân.
Dự báo tăng dân số tự nhiên vùng quy hoạch đến năm 2020 là 80.511 hộ, 387.994 khẩu. 
4. Hiện trạng cơ sở hạ tầng
Do điều kiện địa hình phức tạp, dân cư sống thưa thớt nên việc đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng còn khó khăn, thiếu đồng bộ, chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân địa phương (Chi tiết tại biểu số 3)


4.1. Hệ thống giao thông  


Những năm gần đây nhận được sự quan tâm Chính phủ, hệ thống đường giao thông trên địa bàn vùng quy hoạch được đầu tư cải tạo nâng cấp và xây dựng mới đã cải thiện điều kiện đi lại và lưu thông hàng hóa của nhân dân trong vùng. Tất cả các xã trong vùng quy hoạch đều đã có đường ô tô đến trung tâm xã. Tuy nhiên mới có 39,7% có thể đi lại quanh năm; còn lại là đường đất, hoặc đường đã xuống cấp, mùa mưa đi lại rất khó khăn.

4.2. Hệ thống thủy lợi 

Hiện nay, hầu hết tại các xã thuộc vùng quy hoạch đều đã được quan tâm, xây dựng nhiều công trình thủy lợi. Toàn vùng đã có 540 công trình thủy lợi, trong đó 27,2% được kiên cố hóa, còn lại đều trong hiện trạng tạm thời. Do đó hiệu quả sử dụng của các công trình còn thấp (45%). Đa số các công trình thủy lợi đầu tư thiếu đồng bộ, mới đầu tư các công trình chính. Một số công trình đã xuống cấp, không đảm bảo nước sản xuất cho người dân.

4.3. Hệ thống cấp nước sinh hoạt

Trên địa bàn vùng quy hoạch đã có hơn 2.800 giếng nước, 367 công trình nước sinh hoạt tập trung và hơn 1.000 bể nước. Song do nguồn nước sinh hoạt chủ yếu phụ thuộc vào nguồn nước tự chảy, từ các suối nhỏ nên chưa đảm bảo vệ sinh. Việc di dịch cư tự do, phá rừng làm nương gia tăng trong vùng đã gây ra tình trạng sói mòn đất, nguồn nước ngày càng trở nên khan hiếm, quãng đường đi lấy nước ngày một xa hơn. Tỷ lệ hộ dùng nước sinh hoạt hợp vệ sinh của vùng quy hoạch đến nay là 48,34%.

4.4. Hệ thống cấp điện sinh hoạt

Tỷ lệ hộ được sử dụng điện toàn vùng quy hoạch là 70,57%. Ở những nơi có sẵn nguồn nước một số hộ sử dụng máy thủy điện nhỏ, nhưng nguồn điện không ổn định.
4.5. Cơ sở vật chất giáo dục và y tế

Hầu hết các xã thuộc vùng quy hoạch đều đã được quan tâm, đầu tư xây dựng trường lớp tại trung tâm và các nhà lớp học bản tại điểm trường các cấp. Tuy nhiên, cơ sở vật chất trường, lớp học chưa đáp ứng nhu cầu dạy và học của giáo viên và học sinh, đặc biệt là nhà lớp học bản tại các điểm trường chủ yếu là nhà tạm. 
Toàn vùng có 86/92 xã có trạm y tế (chiếm 93,5%). Song hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế còn hạn chế, đội ngũ cán bộ y tế còn thiếu và yếu, chưa đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân.


5. Về quốc phòng - an ninh
Trong thời gian qua, tình hình quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội toàn vùng quy hoạch cơ bản được giữ vững. 

Với đường biên giới dài giáp hai nước: CHDCND Lào và CHDCND Trung Hoa, tình hình an ninh - chính trị vùng biên giới thời gian qua cơ bản ổn định. Quan hệ giữa nhân dân hai bên biên giới hòa hảo, thường xuyên giao lưu, hợp tác, trao đổi hàng hóa đảm bảo đúng pháp luật.
Tuy nhiên trên hai tuyến biên giới vẫn còn tiềm ẩn những nhân tố phức tạp gây ảnh hưởng tới an ninh, trật tự toàn vùng (nhất là tuyến biên giới Việt - Lào). Tại một số xã biên giới (huyện Mường Nhé) vẫn còn hiện tượng tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, khai thác vận chuyển trái phép lâm thổ sản; tình hình buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy diễn ra phức tạp; tình hình vượt biên trái phép, di dịch cư tự do trên địa bàn vẫn xảy ra ở một số khu vực giáp ranh; các thế lực thù địch và các phần tử xấu trong và ngoài nước luôn tìm cách lợi dụng các vấn đề về dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, dân tộc để thực hiện âm mưu “Diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ”; đặc biệt là các hoạt động của các đối tượng trong các tổ chức phản động lưu vong ở nước ngoài ráo riết móc nối, kích động một số đối tượng trong nội địa lợi dụng các chính sách về dân tộc, tôn giáo nhằm tập hợp lực lượng, chuẩn bị phương tiện, buôn bán, vận chuyển vũ khí, ma túy, vượt biên trái phép, vận động thành lập “Vương quốc Mông” gây khó khăn cho công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia.
6. Đánh giá chung về thuận lợi, khó khăn về KT-XH tác động đến việc sắp xếp, ổn định dân cư vùng quy hoạch
6.1. Thuận lợi

- Nhiều chương trình, dự án về hỗ trợ sản xuất, xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn vùng quy hoạch, nhất là ở vùng biên giới đã góp phần giảm bớt khó khăn về sản xuất và đời sống cho người dân.
- Cán bộ địa phương nhiệt tình trong công tác, thường xuyên vận động khuyến khích người dân hăng hái lao động, phát triển kinh tế, giữ gìn trật tự an ninh - quốc phòng trên địa bàn toàn xã. Nhân dân đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

6.2. Khó khăn

- Hệ thống cơ sở hạ tầng đã được đầu tư song còn thiếu và chưa đồng bộ, thường xuyên chịu ảnh hưởng của thời tiết nên chất lượng các công trình dần xuống cấp, nhất là hệ thống giao thông và thủy lợi;
- Đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao, sản xuất thuần nông là chính, trong khi trình độ canh tác của người dân còn lạc hậu, thiếu vốn và hiểu biết về khoa học kỹ thuật nên việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi còn rất chậm;

- Hầu hết người dân đều thiếu đất canh tác do hệ thống thuỷ lợi chưa được đầu tư thoả đáng, nguồn nước sản xuất chủ yếu vẫn phụ thuộc vào tự nhiên nên  hiệu quả canh tác không cao, sản xuất nông nghiệp còn gặp nhiều rủi ro;

- Nhận thức của người dân về khoanh nuôi, bảo vệ rừng và phát triển kinh tế rừng còn yếu;
- Phong tục tập quán, tín ngưỡng còn nhiều lạc hậu, áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất còn chậm.
- Tình hình dân di cư tự do vùng quy hoạch có chiều hướng diễn biến ngày càng phức tạp, gây ra nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến người dân sở tại; phá vỡ quy hoạch chung ở từng địa bàn; gây khó khăn trong việc phát triển kinh tế - xã hội, quản lý dân cư và bảo vệ môi trường sinh thái.
Phần thứ hai
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN BỐ TRÍ DÂN CƯ
GIAI ĐOẠN 2006 - 2014

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 193/QĐ-TTg VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 1776/QĐ-TTg (theo Quyết định số 85/QĐ-UBND ngày 15/02/2006)

1. Chỉ đạo, điều hành



Thực hiện Quyết định số 193/2006/QĐ-TTg ngày 24/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình bố trí dân cư các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, xung yếu và rất xung yếu của rừng phòng hộ, khu bảo vệ nghiêm ngặt của rừng đặc dụng giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2015; Quyết định Số 78/2008/QĐ-TTg ngày 10/06/2008 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách thực hiện chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 193/2006/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ; UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 79/QĐ-UBND ngày 23/01/2009 về việc hướng dẫn cụ thể thực hiện Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định Số 78/2008/QĐ-TTg ngày 10/06/2008 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn 2006-2010, định hướng đến năm 2015.



Thực hiện Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình Bố trí dân cư các vùng: thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2013-2015 và định hướng đến năm 2020; Quyết định số 570/QĐ-TTg ngày 17/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch bố trí ổn định dân cư các xã biên giới Việt - Trung giai đoạn 2012 - 2017; UBND tỉnh Điện Biên đã ban hành Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND ngày 31/10/2013 về việc quy định mức hỗ trợ thực hiện Chương trình Bố trí dân cư trên địa bàn tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2013-2015 và định hướng đến năm 2020, theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg.


UBND tỉnh đã giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông là cơ quan thường trực Chương trình bố trí dân cư; chủ trì phối hợp với các Sở, ngành liên quan tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo nhằm thực hiện mục tiêu đề ra. Cụ thể như sau:



- Sở Nông nghiệp và PTNT đã làm tốt chức năng tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện Chương trình bố trí dân cư giai đoạn 2006 - 2014. Đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các chính sách liên quan đến Chương trình bố trí dân cư theo từng giai đoạn, phù hợp với các chính sách do Thủ tướng Chính phủ ban hành; tham mưu tốt công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch; thực hiện tập huấn, bồi dưỡng cán bộ làm công tác bố trí dân cư trên địa bàn toàn tỉnh; thực hiện tốt công tác thanh, kiểm tra, đôn đốc các địa phương trong triển khai thực hiện nhiệm vụ.


- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Làm tốt chức năng tham mưu phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển hàng năm thực hiện Chương trình; thẩm định các dự án đầu tư bố trí dân cư, các dự án thành phần. Tuy nhiên, chưa chủ động phối hợp với các Sở ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong công tác tham mưu cho UBND tỉnh lồng ghép các nguồn vốn thuộc chương trình, dự án khác đầu tư cho các điểm bố trí dân cư.


- Sở Tài chính: Làm tốt chức năng tham mưu phân bổ kế hoạch vốn sự nghiệp hàng năm, phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và PTNT trong việc phân bổ kế hoạch vốn sự nghiệp và ban hành các chính sách hỗ trợ.



- UBND các huyện, thị xã, thành phố: Trực tiếp làm chủ đầu tư thực hiện Chương trình bố trí dân cư trên địa bàn, thực hiện tuyên truyền, triển khai thực hiện các chính sách cụ thể. Tuy nhiên, nhiệm vụ tuyên truyền chưa được cấp ủy, chính quyền địa phương chú trọng; quản lý đất đai yếu kém là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng dân DCTD đến trên địa bàn một số huyện (Mường Nhé, Nậm Pồ) dẫn đến phá vỡ quy hoạch bố trí dân cư, ảnh hưởng đến kế hoạch thực hiện; chưa chủ động đề xuất, báo cáo các Sở ngành có liên quan trong lồng ghép nguồn vốn khác được giao chi tiết và ủy quyền giao phân bổ chi tiết để đầu tư cho các điểm bố trí dân cư.


2. Quy hoạch, kế hoạch



Trong giai đoạn 2006 - 2014 tỉnh Điện Biên tiếp tục tiến hành triển khai bố trí dân cư theo quy hoạch tổng thể đã được phê duyệt: Dự án sắp xếp, ổn định dân cư tỉnh Điện Biên giai đoạn 2005 - 2010 theo Quyết định số 85/QĐ-UBND ngày 15/02/2006 của UBND tỉnh Điện Biên.



Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh Điện Biên còn triển khai một số Dự án, Đề án khác được duyệt trên cơ sở bố trí sắp xếp lại dân cư như: Dự án quy hoạch, ổn định dân cư xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé giai đoạn 2004 - 2010 (Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 15/02/2006); Đề án sắp xếp, ổn định dân di cư tự do huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên giai đoạn 2008 - 2012 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 141/QĐ-TTg ngày 31/01/2008 nay là Đề án sắp xếp, ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh huyện Mường Nhé tỉnh Điện Biên đến năm 2015 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 79/QĐ-TTg ngày 12/01/2012.



3. Kết quả bố trí dân cư



Giai đoạn 2006 – 2014 trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã thực hiện bố trí, sắp xếp ổn định dân cư cho 2.617 hộ, 13.699 nhân khẩu để thành lập 53 bản mới và thực hiện bố trí xen ghép ổn định cho các hộ dân (đạt 29,3% mục tiêu đề ra).
- Thực hiện bố trí dân cư theo Quyết định 193/2006/QĐ-TTg (nay là Quyết định số 1776/QĐ-TTg), trên địa bàn 109 bản của 39 xã thuộc 10 huyện, thị xã, thành phố, đã triển khai thực hiện bố trí xen ghép và thành lập mới được 45 bản, 2.030 hộ, 10.172 nhân khẩu (đạt 23,1% mục tiêu đề ra), cụ thể:


+ Năm 2006 thực hiện thành lập mới được 6 bản, 158 hộ, 896 nhân khẩu (vùng đặc biệt khó khăn);


+ Năm 2007 thực hiện được 14 bản, 282 hộ, 1.401 nhân khẩu, gồm:


Bố trí dân cư vùng đặc biệt khó khăn: 12 bản, 220 hộ, 1.025 nhân khẩu (07 bản di chuyển tập trung, 05 bản xen ghép);


Bố trí dân cư ra biên giới: 2 bản, 62 hộ, 376 nhân khẩu (di chuyển tập trung).


+ Năm 2008 thực hiện được 20 bản, 477 hộ, 2.411 nhân khẩu, gồm: 


Bố trí dân cư vùng đặc biệt khó khăn: 15 bản, 445 hộ, 2.196 nhân khẩu (11 bản di chuyển tập trung, 4 bản xen ghép);


Bố trí dân cư ra biên giới: 32 hộ, 215 nhân khẩu (Tập trung).


+ Năm 2009 thực hiện được 10 bản, 316 hộ, 1.419 nhân khẩu vào vùng quy hoạch gồm (Thành lập 9 bản mới, bố trí xen ghép 1 bản): Bố trí ở tập trung cho 226 hộ vùng đặc biệt khó khăn và bố trí ở tập trung cho 82 hộ ra biên giới (27 hộ biên giới Việt - Lào và 55 hộ biên giới Việt - Trung); Thực hiện bố trí xen ghép cho 8 hộ, 40 khẩu vùng có nguy cơ thiên tai.


+ Năm 2010 thực hiện được 17 bản, 227 hộ, 1.099 nhân khẩu (thành lập 8 bản mới) vào vùng quy hoạch gồm: Bố trí ở tập trung cho 190 hộ vùng đặc biệt khó khăn và bố trí ở tập trung cho 37 hộ ra biên giới Việt - Trung; Thực hiện bố trí xen ghép cho 50 hộ vùng đặc biệt khó khăn.


+ Năm 2011 thực hiện được 18 bản, 333 hộ, 1.694 nhân khẩu vào vùng quy hoạch gồm: 


Di chuyển tập trung 100 hộ, 293 nhân khẩu vùng đặc biệt khó khăn thành lập 3 bản mới và bố trí xen ghép cho 6 bản.


Bố trí xen ghép 2 bản, 11 hộ, 58 nhân khẩu vùng biên giới Việt - Lào.


Bố trí dân di cư tự do cho 7 bản, 208 hộ, 1.145 nhân khẩu (Bố trí tập trung 5 bản, bố trí xen ghép 2 bản).


+ Năm 2012 bố trí thành lập mới 4 bản; 112 hộ, 464 khẩu vùng đặc biệt khó khăn; bố trí xen ghép cho 25 hộ, 125 khẩu vùng có nguy cơ thiên tai; 25 hộ, 85 khẩu vùng biên giới Việt - Lào.

+ Năm 2013 bố trí xen ghép 51 hộ, 221 khẩu vùng có nguy cơ thiên tai; 24 hộ, 119 khẩu vùng đặc biệt khó khăn; 14 hộ, 53 khẩu vùng biên giới Việt - Lào.

+ Năm 2014: Không hoàn thành theo kế hoạch giao bằng nguồn vốn theo quyết định 1776/QĐ-TTg do chưa hoàn thành GPMB.

- Thực hiện bố trí dân cư theo Quyết định 79/QĐ-TTg: Thực hiện bố trí, sắp xếp di chuyển tập trung và xen ghép cho 587 hộ, 3.527 khẩu, thành lập 8 bản mới. Cụ thể như sau:
+ Năm 2012: Thực hiện sắp xếp, ổn định cho 185 hộ; thành lập 4 bản mới.
+ Năm 2013: Thực hiện sắp xếp, ổn định cho 260 hộ; thành lập 4 bản mới.

+ Năm 2014: Thực hiện sắp xếp, ổn định cho 142 hộ.
(Chi tiết tại biểu số 03)


4. Kết quả đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng


Giai đoạn 2006 - 2014 bằng nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương theo Quyết định số 193/2006/QĐ-TTg và Quyết định số 1776/QĐ-TTg đã đầu tư xây dựng mới được 35,6 km đường giao thông (đạt 3,6% mục tiêu đề ra); cầu treo 01 công trình; 03 công trình thuỷ lợi (đạt 1,1% mục tiêu đề ra); 03 công trình nước sinh hoạt (đạt 1,2% mục tiêu đề ra); 03 công trình trường học (đạt 1,3% mục tiêu đề ra); 01 công trình thoát nước đường giao thông và 02 công trình kè bảo vệ ruộng và khu dân cư, 01 công trình nhà văn hóa bản (đạt 0,2% mục tiêu đề ra). 
(Chi tiết tại biểu số 5)

5. Kết quả phát triển sản xuất


Kết quả phát triển sản xuất đầu tư bằng nguồn vốn theo Quyết định số 193/2006/QĐ-TTg và Quyết định số 1776/QĐ-TTg giai đoạn 2006-2014 trên địa bàn toàn tỉnh chưa đạt được những thành tựu cụ thể, do nguồn vốn đầu tư còn quá ít. Tuy nhiên, để ổn định cuộc sống, phát triển sản xuất cho các hộ gia đình di chuyển sắp xếp vào vùng quy hoạch, tỉnh đã chủ động đầu tư lồng ghép bằng các nguồn vốn khác như Chương trình 135 giai đoạn 2; khai hoang theo Quyết định số 134/CP; dự án khuyến nông, khuyến lâm thuộc Chương trình giảm nghèo; trợ cước, trợ giá giống cây trồng, vật nuôi... 

6. Thực hiện vốn đầu tư

Tổng kế hoạch vốn giao bằng nguồn vốn thực hiện Quyết định số 193/2006/QĐ-TTg và Quyết định số 1776/QĐ-TTg giai đoạn 2006 - 2014: 122.855 triệu đồng, thực hiện 94.915  triệu đồng, đạt 77,3% so với kế hoạch giao hàng năm và đạt 20,2% so với nhu cầu vốn cần thiết (608.000 triệu đồng); thể hiện qua các năm: 

- Năm 2006: 970 triệu đồng;


- Năm 2007: 5.455 triệu đồng;


- Năm 2008: 7.713 triệu đồng;

- Năm 2009: 7.398 triệu đồng;

- Năm 2010: 8.274 triệu đồng;

- Năm 2011: 22.227 triệu đồng;

- Năm 2012: 18.000 triệu đồng;

- Năm 2013: 14.848 triệu đồng.


- Năm 2014: 33.000 triệu đồng.





(Chi tiết tại biểu số 06) 


7. Đời sống dân cư


Trong giai đoạn 2006 - 2014, đã thực hiện hỗ trợ, di chuyển 85 hộ ra khỏi vùng có nguy cơ cao sạt lở, lũ quét, lũ ống; góp phần hạn chế thiệt hại về người và của do thiên tai gây ra. Ngoài ra còn có 249 hộ dân vùng biên giới (Việt - Trung, Việt – Lào) và 1.488 hộ vùng ĐBKK được hỗ trợ, di chuyển đến nơi ở mới, dần ổn định và nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Bên cạnh đó, đồng thời góp phần bảo đảm an ninh – quốc phòng vùng biên giới nói riêng và toàn tỉnh nói chung. 

Tuy nhiên, đời sống của các hộ gia đình đã được bố trí, sắp xếp vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn: Cơ sở hạ tầng thiết yếu như đường giao thông, nước sinh hoạt, thuỷ lợi, nhà lớp học bản, nhà văn hoá cộng đồng các bản còn thiếu và chưa đồng bộ; Hệ thống thông tin đại chúng còn hạn chế; Tỷ lệ hộ nghèo trong vùng quy hoạch giai đoạn 2006 - 2014 cao (38,83%); Mức thu nhập bình quân đầu người của các hộ dân thấp (6,46 triệu đồng/người/năm); trình độ dân trí chưa được cải thiện nhiều. 

8. So sánh kết quả thực hiện và mục tiêu đề ra của dự án

	TT
	Mục tiêu cụ thể

(theo QĐ 85/QĐ-UBND ngày 15/2/2006)
	Kết quả thực hiện
	Tỷ lệ (%)

	I
	Mục tiêu phát triển kinh tế

	1
	Bố trí, sắp xếp, di chuyển thành lập 251 bản mới với 8.992 hộ.
	Thực hiện sắp xếp được 53 bản, 2.631 hộ.
	29,3%

	2
	Ổn định tại chỗ cho 850 bản, 42.266 hộ (thời điểm phê duyệt).
	Đạt mục tiêu đề ra với 850 bản, 42.266 hộ (thời điểm phê duyệt).
	100

	3
	Bình quân thu nhập 2,5 - 3 triệu đồng/người/năm đến năm 2010.
	Năm 2014, thu nhập bình quân đầu người 6,46 triệu đồng/người/năm.
	

	4
	Tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 20% (theo chuẩn nghèo cũ)


	Tính đến thời điểm báo cáo tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn vùng bố trí dân cư  chưa đạt (38,83%)
	

	II
	Các mục tiêu phát triển VH-XH, QP-AN

	1
	Phấn đấu tỷ lệ 80% số dân vùng quy hoạch được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh.
	Đến nay có 33.958 hộ vùng quy hoạch được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Tỷ lệ sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh là 48,34%.
	

	2
	Đảm bảo 75% số dân vùng quy hoạch được sử dụng điện lưới quốc gia.
	Đến nay số hộ vùng quy hoạch được sử dụng điện sinh hoạt là 49.570 hộ đạt 70,57%. 
	

	3
	Phấn đấu đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS vào năm 2008; 90% số hộ vùng quy hoạch được xem truyền hình; 100% trẻ em dưới 6 tuổi được khám chữa bệnh miễn phí; 100% số hộ nghèo được cấp thẻ BHYT.
	 Đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS năm 2008; 35.452/44.877 hộ có điện được xem truyền hình; 100%  trẻ em dưới 6 tuổi được khám chữa bệnh miễn phí; 100% số hộ nghèo được cấp thẻ BHYT.
	

	4
	Phấn đấu 100% số bản vùng quy hoạch có nhà văn hoá cộng đồng.
	Đến nay vùng quy hoạch mới có 72/1165 bản có NVH cộng đồng
	6,1

	III
	Về mục tiêu định hướng xây dựng cơ sở hạ tầng

	
	Phấn đấu đến 2010 mở mới đường giao thông liên bản, nội bản 134 tuyến, chiều dài 997 km; xây dựng 272 công trình thủy lợi với năng lực tưới 2.146 ha; 242 công trình NSH; xây dựng 231 nhà lớp học bản; xây dựng 12 cầu treo; xây dựng 554 nhà văn hóa thôn bản; đào 1.358 giếng nước (những nơi không XD được CT NSH tập trung); Nhà nội trú cho học sinh 8 công trình.
	· Đường giao thông: 35,6 km
	3,6

	
	
	· Thủy lợi: 03 công trình
	1,1

	
	
	· Nước sinh hoạt: 03 công trình
	1,2

	
	
	· Nhà lớp học: 03 công trình
	1,3

	
	
	· Cầu treo: 01 công trình
	8,3

	
	
	· Nhà văn hóa thôn bản: 01 CT
	0,2

	
	
	· Đào giếng
	0

	
	
	- Nhà nội trú cho HS
	0

	IV
	Nguồn vốn thực hiện Dự án

	
	Nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu từ Trung ương để thực hiện dự án quy hoạch ổn định dân cư giai đoạn 2005-2010 là: 608.000 triệu đồng.
	Đến hết năm 2014 thực hiện được 94.915 triệu đồng.
	20,2



II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH 79/QĐ-TTg (ĐỀ ÁN 79)

Đây là nhiệm vụ phát sinh ngoài mục tiêu Quy hoạch bố trí dân cư theo Quyết định số 85/QĐ-UBND ngày 15/02/2006 của UBND tỉnh Điện Biên. Tuy nhiên, Đề án 79 cũng là một nhiệm vụ trọng tâm đối với Chương trình Bố trí dân cư trên địa bàn toàn tỉnh. Kết quả thực hiện thông qua việc thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu sau:
1. Về chỉ đạo điều hành

Ngay sau khi Đề án 79 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, UBND tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án; ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo; quyết định giao nhiệm vụ chủ đầu tư cho 10 đơn vị thực hiện bố trí, sắp xếp dân cư thành lập các bản mới; tổ chức hội nghị quán triệt những nội dung của Quyết định số 79/QĐ-TTg tới các thành viên Ban chỉ đạo của tỉnh và các Sở, ban ngành có liên quan; giao nhiệm vụ cho các Sở, ngành xây dựng những quy định cụ thể hướng dẫn thực hiện chính sách đặc thù của Đề án, xây dựng kế hoạch tiến độ và phân kỳ đầu tư gắn với nhu cầu vốn để thực hiện Đề án.

Ban Chỉ đạo Đề án 79 của tỉnh đã xây dựng và ban hành Kế hoạch tuyên truyền, đề cương tuyên truyền, làm cơ sở để các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền tại cơ sở đảm bảo tính thống nhất; thành lập Tổ công tác liên ngành của tỉnh thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, hướng dẫn các hộ dân thuộc diện di chuyển đăng ký nguyện vọng vào các điểm bố trí, sắp xếp dân cư thành lập bản mới theo quy hoạch; phối hợp với huyện Mường Nhé tổ chức Hội nghị quán triệt những nội dung của Quyết định số 79/QĐ-TTg tới lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ huyện; Trưởng, Phó các phòng ban, đoàn thể của huyện; Đảng uỷ, UBND, HĐND, UBMTTQ của các xã trong huyện Mường Nhé. 

2. Về tuyên truyền, vận động

Bằng nhiều hình thức tuyên truyền về mục tiêu, nhiệm vụ, các giải pháp tổ chức thực hiện và các chính sách của Đề án tới cán bộ, đảng viên và nhân dân như: tổ chức hội nghị quán triệt, tuyên truyền qua đài phát thanh truyền hình địa phương (kể cả phát thanh truyền hình bằng tiếng địa phương). Đặc biệt, trong các năm 2012 và 2014, UBND tỉnh đã ban hành các Quyết định thành lập các Tổ công tác tuyên truyền liên ngành của tỉnh, huyện trực tiếp xuống các bản tổ chức họp dân tuyên truyền, vận động, đối thoại trực tiếp với người dân, đến nay cơ bản những hộ thuộc đối tượng của Đề án 79 đồng tình, ủng hộ việc thực hiện Đề án được duyệt.
3. Về bố trí, sắp xếp ổn định dân cư.

a) Kết quả xây phương án bố trí, sắp xếp dân cư

Đến nay đã xây dựng, phê duyệt 38/41 phương án bố trí sắp xếp, ổn định dân cư, đạt 93% so với kế hoạch; trong đó có: 12 phương án bố trí dân cư theo Quyết định 141/QĐ-TTg (để thành lập 9 bản mới, bố trí xen ghép và ổn định tại chỗ cho 6 bản), 26 phương án bố trí dân cư theo Quyết định 79/QĐ-TTg; bản Thống Nhất xã Nậm Kè số hộ đăng ký chưa đủ nhưng chủ đầu tư vẫn chủ động xây dựng phương án bố trí sắp xếp, ổn định dân cư, đạt 2,3% so với kế hoạch. Còn 02 phương án chưa được xây dựng do người dân chưa đăng ký di chuyển đến nơi ở mới (bản Mường Nhé 3 và Tiên Tiến), chiếm 4,7% so với kế hoạch.

b) Kết quả đo đạc quy chủ, lập phương án hỗ trợ, bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB)

Đối với các điểm bản thành lập mới theo Quyết định 141/QĐ-TTg: phê duyệt tại Quyết định 141/QĐ-TTg, chỉ thực hiện GPMB để bố trí đất ở cho 3 điểm gồm: đã hoàn thành GPMB bản Huổi Lích 2 xã Pá Mỳ; bản Huổi Sái Lương, xã Quảng Lâm và Nậm Pố 1, 2, 3 xã Mường Nhé (đã thỏa thuận với dân sở tại nhường đất để di chuyển dân đến nơi ở mới nhưng chưa hoàn thành GPMB để bố trí đất ở).

Đối với các điểm bản thành lập mới theo Quyết định 79/QĐ-TTg: đã thực hiện (GPMB) được 15 điểm bản, đạt 51,7 % so với kế hoạch; đã hoàn thành đo đạc quy chủ, đang tiến hành lập phương án hỗ trợ, đền bù GPMB 8 điểm bản; 03 bản không phải đo đạc quy chủ đền bù GPMB do bố trí di chuyển trong nội bản. Còn 03 điểm bản chưa tiến hành đo đạc quy chủ và lập phương án hỗ trợ, đền bù GPMB. 

c) Thực hiện di chuyển dân đến nơi ở mới theo quy hoạch 

Đã di chuyển và bố trí, sắp xếp ổn định cho 596 hộ để thành lập 20 bản mới và bố trí xen ghép dân vào 6 bản đã ổn định tại chỗ; trong đó: 423 hộ/15 bản thuộc Quyết định 141/QĐ-TTg, 177 hộ/11 bản theo Quyết định 79/QĐ-TTg.

4. Kết quả chuẩn bị đầu tư và đầu tư hạ tầng cơ sở

* Đối với các bản ổn định tại chỗ và các điểm bản thành lập mới đã được phê duyệt theo Quyết định số 141/QĐ-TTg:
Tổng số dự án được phê duyệt quyết định đầu tư là: 55 dự án trong đó có 36 dự án hoàn thành; 19 dự án đang triển khai thực, dự kiến hoàn thành năm 2015. Có 27 dự án đã cho chủ trương đầu tư, đang triển khai công tác chuẩn bị đầu tư năm 2015.

* Đối với 29 điểm bản thành lập mới theo Quyết định 79/QĐ-TTg:
Tổng số dự án đã được phê duyệt quyết định đầu tư là 43/69 dự án; trong đó: có 4 dự án hoàn thành, 23 dự án đang triển khai thực hiện, 26 dự án đang trong giai đoạn thẩm định, phê duyệt.

 5. Kết quả hỗ trợ đời sống và hỗ trợ phát triển sản xuất

* Đối với các điểm bố trí sắp xếp dân cư theo Quyết định 141/QĐ-TTg: 

Đến thời điểm hiện nay đã thực hiện hỗ trợ đời sống (hỗ trợ di chuyển, hỗ trợ làm nhà, hỗ trợ dụng cụ sản xuất) cho 586 hộ, đạt 35,3% so với kế hoạch; hỗ trợ phát triển sản xuất (hỗ trợ giống Dê cái sinh sản 163 con cho 163 hộ/ 8 điểm bản, hỗ trợ 3.303 kg giống Ngô LVN 10 để trồng trên diện tích 194,3 ha).
*  Đối với 29 điểm bản thành lập mới theo Quyết định 79/QĐ-TTg: 

Đã thực hiện hỗ trợ di chuyển, hỗ trợ làm nhà, hỗ trợ dụng cụ sản xuất cho 177 hộ đã thực hiện di chuyển. Hiện nay, các đơn vị chủ đầu tư đang tiếp tục thực hiện hỗ trợ đời sống hỗ trợ sản xuất cho các điểm bản thành lập mới theo tiến độ di chuyển các hộ dân.

6. Kết quả tập huấn  bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã, bản:

Bồi dưỡng, tập huấn cho 735 lượt người, đạt 71,7% so với mục tiêu đề ra, cụ thể:

- Thực hiện tập huấn cho cán bộ làm công tác bố trí, sắp xếp dân cư được 201 người về các chính sách liên quan đến Chương trình bố trí dân cư, quy trình bố trí dân cư theo Thông tư số 14/2010/TT-BNNPTNT ngày 19/3/2010 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

- Mở lớp tập huấn cho 67 người là cán bộ xã, bản về Chương trình xây dựng nông thôn mới.

- Thực hiện mở lớp bồi dưỡng khuyến nông – khuyến lâm – khuyến ngư cho 355 lượt người là cán bộ xã, bản.

- Tập huấn thú y cho 70 người làm cán bộ thú y xã, bản; truyền thông về thú y cho nông dân với 720 lượt người tham gia.

- Mở lớp bồi dưỡng về kinh tế cho 42 cán bộ chuyên trách và công chức Tài chính – Kế hoạch cấp xã.

7. Kết quả phân bổ và thực hiện vốn đầu tư phát triển của Đề án 

a) Tình hình giao và thực hiện kế hoạch vốn đầu tư phát triển

* Tình hình thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư phát triển:
Tổng nguồn vốn bố trí cho triển khai thực hiện đầu tư các dự án cơ sở hạ tầng giai đoạn năm 2011 đến năm 2015 là 903 tỷ đồng, trong đó vốn Đề án là 888 tỷ đồng, đạt 96,8% so với tổng nguồn vốn đầu tư phát triển được duyệt; cụ thể kế hoạch vốn hàng năm của Đề án như sau:
- Năm 2011 là: 70 tỷ đồng, trong đó: hủy bỏ kế hoạch vốn chuyển sang năm sau 10 tỷ 470 triệu đồng, kết dự tại ngân sách chưa sử dụng 807 triệu đồng; giải ngân 58 tỷ 22  triệu đồng, đạt 83 % kế hoạch vốn. 

- Năm 2012 là: 210 tỷ 470 triệu đồng, trong đó: vốn thuộc kế hoạch năm 2012 là: 200 tỷ đồng, vốn kết dư năm 2011 chuyển sang là: 10 tỷ 470 triệu đồng; Giải ngân 146 tỷ 849 triệu đồng, đạt 70 % kế hoạch vốn.

- Năm 2013 là: 247 tỷ 621 triệu đồng, trong đó: vốn thuộc kế hoạch năm 2013 là: 184 tỷ đồng, vốn kết dư năm 2012 chuyển sang là: 63 tỷ 621 triệu đồng; Giải ngân 202 tỷ 464 triệu đồng đạt 82 % kế hoạch vốn (trong đó số vốn giải ngân được phép kéo dài đến 30/9/2014 là: 45.157/87.486 triệu đồng).
- Năm 2014 là: 184 tỷ đồng, thực hiện giải ngân đến ngày 31/12/2014 là: 72 tỷ 950 triệu đồng, đạt 39,13% so với KH. 

- Kế hoạch vốn năm 2015 được Trung ương giao 250 tỷ đồng: đã giao chi tiết cho 13 dự án với mức vốn là: 60 tỷ 203 triệu đồng; số vốn chưa phân bổ là 189 tỷ 797 triệu đồng.

* Tình hình giao và thực hiện kế hoạch vốn sự nghiệp:
Từ năm 2012 đến năm 2015, tổng vốn sự nghiệp đã giao và tạm ứng để thực hiện Đề án là: 171.910 triệu đồng, đạt 34,8 % so với tổng nguồn vốn sự nghiệp được duyệt; đã thực hiện giải ngân 8.012 triệu đồng. 

Năm 2012: Kế hoạch giao 24.018 triệu đồng, giai ngân 7.252 triệu đồng, đạt 30,2%.

Năm 2013: Kế hoạch giao 5.982 triệu đồng; giải ngân 760 triệu đồng, đạt 12,7%.

Năm 2014: Kế hoạch giao 92.730 triệu đồng; chưa thực hiện giải ngân.
Năm 2015: Kế hoạch giao 49.108 triệu đồng; chưa thực hiện giải ngân.

8. So sánh kết quả thực hiện và mục tiêu đề ra của Đề án 79

	TT
	Mục tiêu chủ yếu
	Đơn vị tính
	Thực hiện giai đoạn 2011 - 2015
	Mục tiêu 
đề án đến 2015
	Tỷ lệ % đạt được

	
	
	
	Thực hiện 
giai đoạn 2012-2014
	Dự kiến thực hiện 
năm 2015
	Tổng số
	
	

	1
	Về bố trí sắp xếp, ổn định dân cư
	
	
	
	
	
	

	
	Bố trí sắp xếp, ổn định tại chỗ
	hộ/bản
	
	
	8.454/128
	8.953/159
	80,50

	
	Tách hành chính để quản lý
	bản
	0
	5
	5
	10
	50

	
	Bố trí sắp xếp xen ghép với các bản sẵn có
	hộ/bản
	0
	
	81
	263/30
	30,8

	
	Bố trí sắp xếp di chuyển thành lập bản mới
	hộ/bản
	596
	474
	1.070/41
	1.660/47
	64,46

	2
	Thu nhập bình quân/ người/ năm
	1000 đ
	365
	410
	
	550
	74,50

	3
	Tỷ lệ hộ nghèo
	%
	
	50,83
	
	52,87
	Đạt

	4
	Xây dựng các công trình hạ tầng
	
	
	
	
	
	

	
	Đường giao thông
	tuyến/km
	16/113
	8/33
	24/124
	67/202
	61,39

	
	Đường ra các khu sản xuất
	tuyến
	0
	0
	0
	1
	0

	
	Cầu
	Chiếc/m
	5/234
	0
	5/234
	36/1920
	13,89

	
	Công trình thủy lợi
	công trình/ha
	9/294,92
	1/8
	12/302,92
	56/612,5
	21,43

	
	Kênh nội đồng
	km
	0
	0
	0
	12
	0

	
	Kè bảo vệ dân cư, đất sản xuất
	công trình
	1/370
	0
	1
	1
	100

	
	Công trình cấp nước sinh hoạt tập trung
	công trình/ng
	20/8.304
	6/1.996
	26/10.300
	133
	0,20

	
	Nhà lớp học bản
	công trình/m2
	8/790
	6/1.996
	17/2455
	135/8.270
	0,13

	
	Nhà công vụ của xã
	công trình
	0
	0
	0
	16
	0

	5
	Đào tạo nâng cao năng lực cán bộ
	lượt người
	498
	527
	1025
	1508
	67,97

	6
	Tổng vốn đầu tư thực hiện (giải ngân)
	Tỷ đồng
	570.150
	421.260
	991.410
	1.552.000
	63,88



III. ĐÁNH GIÁ CHUNG


1. Những kết quả đạt được

Bố trí, sắp xếp ổn định dân cư đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi để ổn định đời sống, sản xuất, hạn chế dân cư tự do, góp phần giữ gìn trật tự an toàn xã hội và an ninh biên giới.


Với nguồn vốn đầu tư từ Chương trình Bố trí dân cư và các chương trình, dự án khác đầu tư trên địa bàn vùng quy hoạch giai đoạn 2006 - 2014 đã đáp ứng được phần nào hệ thống các công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu;

Giải quyết một bước những vấn đề cấp bách nhất về đường giao thông, trường học, trạm xá, điện, nước sinh hoạt, thuỷ lợi ... từng bước tháo gỡ khó khăn về đời sống và sản xuất thực hiện xoá đói, giảm nghèo, mở rộng giao lưu giữa các vùng, nâng cao nhận thức cho đồng bào các dân tộc vùng biên;


Nâng cao ý thức, trách nhiệm, trình độ dân trí, dịch vụ chăm sóc sức khoẻ, tăng năng suất cây trồng, vật nuôi, cải tạo, mở rộng diện tích canh tác và tăng thêm thu nhập của người dân, từ đó người dân hiểu được các chính sách của Đảng và Nhà nước, góp phần củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, củng cố lòng tin của đồng bào các dân tộc đối với sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Từ đó, tăng cường, củng cố an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa bàn bố trí dân cư. 

2. Những tồn tại và nguyên nhân


a) Tồn tại


- Các nội dung, chỉ tiêu của Chương trình trong giai đoạn 2006 – 2014 đạt được rất thấp; nhất là các chỉ tiêu về bố trí dân cư (chỉ đạt 29,3% so với mục tiêu đề ra), xây dựng cơ sở hạ tầng và nguồn vốn thực hiện (chỉ đạt 20,2% so với mục tiêu đề ra).

- Đề án 79 triển khai thực hiện chậm so với tiến độ được phê duyệt, chưa đạt mục tiêu đề ra. Đến nay mới thực hiện di chuyển được 596 hộ để thành lập 20 bản mới, bố trí xen ghép và ổn định tại chỗ cho 6 bản; đạt 30,9% số hộ, đạt 63,43% số bản.

- Tiến độ triển khai mục tiêu của các dự án đã được phê duyệt chậm, chưa đáp ứng được nhu cầu quy hoạch, làm ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống nhân dân vùng quy hoạch.
- Theo quy hoạch nơi ở mới phải bằng và tốt hơn nơi ở cũ, phải được đầu tư các hạng mục hạ tầng thiết yếu như: đường giao thông, thuỷ lợi, nước sinh hoạt, nhà lớp học bản, nhà văn hoá cộng đồng, nhưng trên thực tế còn chưa đáp ứng được, do vậy ảnh hưởng đến đời sống của đồng bào và khó khăn trong việc tuyên truyền, triển khai và nhân rộng các mô hình điểm. 


b) Nguyên nhân


* Nguyên nhân khách quan


- Về điều kiện tự nhiên:

Hàng năm trên địa bàn tỉnh thường xuyên xuất hiện những điều kiện thời tiết tiêu cực, xảy ra rất nhiều vụ thiên tai như sạt lở đất, lũ quét, lũ ống, lốc xoáy, sương muối… gây nhiều thiệt hại về người và của.


Về quỹ đất: Điện Biên là tỉnh miền núi, tổng diện tích tự nhiên lớn nhưng chủ yếu là núi cao, độ dốc lớn, địa hình chia cắt do nhiều sông suối, việc lựa chọn được một vị trí có diện tích mặt bằng canh tác, làm nhà ở cho một bản mới rất khó khăn. Hiện nay quỹ đất để phát triển sản xuất, mặt bằng để bố trí dân cư tương đối hạn chế; việc bố trí lại dân cư cần có nguồn vốn để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ các Dự án bố trí ổn định dân cư là hết sức cần thiết.


- Về mục tiêu quy hoạch: Mục tiêu quy hoạch được phê duyệt tại Quyết định số 85/QĐ-UBND ngày 15/02/2006 chưa phù hợp với thực tế; chưa nhu cầu vốn đầu tư vượt quá khả năng cân đối, bố trí vốn hàng năm; không lường trước được tình trạng dân DCTD bùng phát trong giai đoạn 2006 – 2012. Vì vậy, mục tiêu đề ra lớn nhưng không được bố trí đủ vốn để hoàn thành các mục tiêu đề ra.


- Tình trạng dân DCTD trên địa bàn vùng Quy hoạch diễn biến phức tạp, số lượng dân DCTD đến tăng đột biến trong giai đoạn 2006 – 2012 dẫn đến phá vỡ Quy hoạch bố trí dân cư, gây xóa trộn đời sống của nhân dân sở tại, ảnh hưởng lớn đến tâm lý của những hộ dân thuộc đối tượng quy hoạch.


- Về vốn đầu tư và huy động vốn đầu tư:

Nguồn vốn đầu tư của Trung ương hàng năm dành cho Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định 1776/QĐ-TTg quá ít, ảnh hưởng không nhỏ đến kế hoạch giao hàng năm của tỉnh, chưa đáp ứng được yêu cầu mục tiêu đề ra của các dự án đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Việc huy động nguồn vốn đầu tư gặp nhiều khó khăn do vị trí địa lý, địa hình chia cắt, giao thông đi lại khó khăn, dân cư sống thưa thớt; vì vậy chưa kêu gọi được nhiều các nhà doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn tỉnh. 

- Về chính sách hỗ trợ:

+ Đối với bố trí dân cư thực hiện theo Quyết định 1776/QĐ-TTg: Giai đoạn 2006-2008 trên địa bàn tỉnh thực hiện Chương trình bố trí dân cư theo định mức được quy định tại Quyết định số 193/2006/QĐ-TTg, chủ yếu sắp xếp dân cư vùng đặc biệt khó khăn, với mức hỗ trợ 5 triệu đồng/hộ (Thực hiện theo Chính sách hỗ trợ tại Quyết định 190/2003/QĐ-TTg ngày 16/9/2003). Vì vậy việc vận động nhân dân vào vùng quy hoạch để ổn định cuộc sống, phát triển sản xuất gặp nhiều khó khăn do kinh phí hỗ trợ trực tiếp cho hộ gia đình chưa đáp ứng được yêu cầu tối thiểu cho các hộ dân di chuyển, dựng lại nhà mới, mua tấm lợp; mua dụng cụ, giống cây, con, phân bón để phục vụ sản xuất; mua gạo trong thời gian đầu chuyển đến nơi ở mới.


Chính sách thực hiện Chương trình Bố trí dân cư theo Quyết định số 78/2008/QĐ-TTg ngày 10/6/2008 của Thủ tướng Chính phủ, đến năm 2009 mới có nguồn vốn để triển khai thực hiện. 

Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất bằng nguồn vốn của Chương trình bố trí dân cư chưa có kết quả rõ nét vì mức hỗ trợ thấp, chủ yếu phải sử dụng các nguồn vốn lồng ghép khác để hỗ trợ phát triển sản xuất cho những bản thành lập mới. 

+ Đối với Đền án 79: Các chính sách hỗ trợ của đề án tương đối đầy đủ và có định mức hỗ trợ khá cao đã tạo động lực cho người dân tin tưởng, hưởng ứng tham gia thực hiện đề án. Tuy vậy, nhiều chính sách hỗ trợ lập dự toán trong đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Điểm a, Khoản 7, Điều 1, Quyết định số 79/QĐ-TTg nhưng không được quy định cụ thể trong Điểm c, Khoản 8, Điều 1, Quyết định số 79/QĐ-TTg; mặt khác về khối lượng và đơn giá tại thời điểm dự toán lập dự án so với thời điểm hiện nay đã có nhiều biến động, nên trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ gặp rất nhiều khó khăn, cụ thể như sau: 

 Vốn để thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ; chính sách hỗ trợ xây dựng nhà ở, trồng rừng sản xuất đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt sử dụng nguồn vốn sự nghiệp của Đề án; tuy nhiên, không thực hiện phân bổ và giải ngân được bằng nguồn vốn sự nghiệp do Bộ Tài chính không đồng ý vì cho rằng nội dung hỗ trợ này thuộc vốn hỗ trợ đầu tư phát triển, gây khó khăn trong quá trình thực hiện.

Chính sách hỗ trợ gạo cho các hộ phải di chuyển đến nơi ở mới trong thời gian đầu chưa tự túc được lương thực, hỗ trợ các hộ dân thực hiện chuyển đổi tập quán canh tác cây lương thực trên đất dốc sang trồng cây công nghiệp, không được phê duyệt tại Quyết định 79/QĐ-TTg nên không triển khai thực hiện được. 

Chính sách để thực hiện xây dựng cơ sở hạ tầng còn quá ít so với nhu cầu thực tế, trong khi kết cấu hạ tầng thiết yếu còn thiếu, suất đầu tư trong vùng Đề án lớn hơn so với các khu vực khác.

- Về quy hoạch ổn định dân cư, quy hoạch sản xuất, quy hoạch hạ tầng:

+ Về mục tiêu quy hoạch nơi ở mới phải bằng và từng bước tốt hơn nơi ở cũ, phải được đầu tư các hạng mục cơ sở hạ tầng thiết yếu như: đường giao thông, thuỷ lợi, nước sinh hoạt, nhà lớp học bản, nhà văn hoá cộng đồng, nhưng trên thực tế còn chưa đáp ứng được, do vậy ảnh hưởng đến đời sống của đồng bào, khó khăn trong việc tuyên truyền, triển khai, nhân rộng các mô hình điểm. 


+ Các quy hoạch sản xuất, quy hoạch cơ sở hạ tầng đã được thể hiện chi tiết trong các dự án, tuy nhiên nguồn vốn đầu tư theo Quyết định 1776/QĐ-TTg còn quá ít để triển khai đồng bộ.

- Về tình trạng dân DCTD và an ninh, trật tự an toàn xã hội:
Giai đoạn 2006 - 2011, tình hình dân DCTD trên địa bàn tỉnh (đặc biệt là địa bàn huyện Mường Nhé) có diễn biến hết sức phức tạp. Một số cán bộ ở cơ sở (bản) còn dung túng cho các hộ dân mới di cư tự do đến ở cùng với các hộ dân sở tại (không làm thủ tục khai báo) nên chính quyền cấp xã, huyện không quản lý được tình hình biến động dân cư; bên cạnh đó các thế lực thù địch đã lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của đồng bào để tuyên truyền đạo trái phép; lừa gạt, xuyên tạc chủ trương đường lối của Đảng, Nhà nước, lôi kéo một bộ phận nhân dân các dân tộc từ các tỉnh, các huyện của tỉnh Điện Biên di cư vào Mường Nhé để thực hiện âm mưu gây mất ổn định trật tự an toàn xã hội và chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Vì vậy, dẫn đến phá vỡ quy hoạch bố trí dân cư và các quy hoạch khác, ảnh hưởng tới tiến độ thực hiện quy hoạch bố trí dân cư trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
* Nguyên nhân chủ quan

Lãnh đạo một số ngành và cơ sở chưa thực sự quan tâm, chú trọng đến công tác bố trí, sắp xếp ổn định dân cư.

Sự phối kết hợp trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân vào vùng quy hoạch giữa Sở chuyên ngành và các cơ quan đoàn thể, địa phương chưa được chặt chẽ. 

3. Những bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn


Xây dựng quy hoạch, kế hoạch phù hợp với khả năng cân đối, bố trí vốn hàng năm do Trung ương giao; phối hợp chặt chẽ trong việc phân bổ kế hoạch vốn, đảm bảo sát với nhu cầu thực tế và khả năng triển khai thực hiện của các huyện, thị xã nhằm thực hiện tốt mục tiêu đề ra.


Chính quyền đại phương thực hiện quản lý tốt nhiệm vụ đất đai, quản lý hộ tịch, hộ khẩu phát hiện và ngăn chặn kịp thời dân DCTD đến, góp phần ngăn chặn tình trạng dân DCTD bùng phát, làm phá vỡ quy hoạch bố trí dân cư, xáo trộn đời sống nhân dân sở tại.

Chương trình Bố trí dân cư là một hình thức di dân tái định cư tự nguyện, do vậy trước hết phải có sự bàn bạc đồng thuận, nhất trí của người dân; các cấp chính quyền chỉ định hướng cho người dân tự nguyện di chuyển vào vùng quy hoạch để tạo điều kiện thuận lợi cho việc đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng cơ sở, quản lý hành chính; phân bố, điều chỉnh hợp lý giữa dân số, lao động, tài nguyên thiên nhiên, thay đổi cơ cấu kinh tế, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân, tạo đà phát triển kinh tế - xã hội, góp phần đảm bảo quốc phòng an ninh và môi trường sinh thái.


Công tác tuyên truyền, vận động hết sức quan trọng, phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các tổ chức xã hội để người dân hiểu, nắm bắt được cụ thể các chế độ, chính sách của Nhà nước, đường lối, chủ trương của Đảng, các mục tiêu của Chương trình ... qua đó tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức, quan điểm là nhà nước và nhân dân cùng làm; thay đổi cách nghĩ, tư duy lạc hậu của người dân từ "ỷ lại, trông chờ, đòi hỏi" sang "tích cực, chủ động, sáng tạo".

Trong quá trình triển khai thực hiện đòi hỏi phải có đủ nguồn lực và nguồn vốn đầu tư trên cơ sở lồng ghép các nguồn vốn để đảm bảo tính hiệu quả đầu tư. Các bản mới thành lập phải đủ tối thiểu các hạng mục công trình thiết yếu, có như vậy mới giúp đồng bào an tâm định cư, ổn định phát triển sản xuất, xây dựng bản làng mới.
Phần thứ ba
QUY HOẠCH SẮP XẾP, ỔN ĐỊNH DÂN CƯ 
GIAI ĐOẠN 2015 – 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025
I. QUAN ĐIỂM BỐ TRÍ DÂN CƯ


- Quy hoạch, ổn định dân cư phải phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của huyện, tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2025; phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là quy hoạch sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm, tăng thu nhập cho người nông dân, đầu tư xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu tạo điều kiện để phát triển kinh tế - xã hội.


- Bố trí, sắp xếp ổn định dân cư theo thứ tự ưu tiên: vùng thiên tai cần di dời cấp bách, vùng có nguy cơ thiên tai, vùng biên giới, vùng đặc biệt khó khăn về đời sống, ổn định dân di cư tự do, vùng xung yếu, rất xung yếu của rừng phòng hộ, khu bảo vệ nghiêm ngặt của rừng đặc dụng; nhằm hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, ổn định và góp phần nâng cao đời sống của người dân, đảm bảo an ninh – quốc phòng.

II. MỤC TIÊU


1. Mục tiêu tổng quát 


Đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025 cơ bản hoàn thành bố trí, sắp xếp ổn định dân cư trên địa bàn toàn tỉnh nhằm khai thác sử dụng có hiệu quả tiềm năng đất đai gắn với sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ; góp phần nâng cao đời sống cho nhân dân vùng quy hoạch; hình thành thế trận quốc phòng toàn dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. 



2. Mục tiêu cụ thể


2.1. Bố trí, sắp xếp ổn định dân cư


Quy hoạch bố trí, sắp xếp ổn định dân cư cho 5.219 hộ, 28.696 nhân khẩu. Cụ thể như sau:



- Bố trí dân cư theo Quyết định 1776/QĐ-TTg: 3.905 hộ, 21.289 nhân khẩu (xen ghép 2.421 hộ; ổn định tại chỗ 27 hộ; di chuyển tập trung: 1.466 hộ; tái thành lập 01 bản; thành lập 33 bản mới).

- Bố trí dân cư vùng biên giới Việt - Trung di chuyển đến bản sát biên giới: 


Di chuyển tập trung 45 hộ, 225 nhân khẩu, thành lập 02 bản mới (Có dự án đầu tư riêng theo Quyết định số 570/QĐ-TTg).

- Sắp xếp, ổn định dân di cư tự do thuộc Đề án 79: 1.269 hộ, 7.182 nhân khẩu (Có dự án đầu tư riêng).
(Chi tiết phụ biểu 10.2)

2.2. Xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu

Phấn đấu đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025 cơ bản hoàn thành việc xây dựng cơ sở hạ tầng cho các điểm bố trí dân cư theo thứ tự ưu tiên là: giao thông, thuỷ lợi, nước sinh hoạt, trường học, trạm xá, điện sinh hoạt phù hợp với các tiêu chí trong quy hoạch xây dựng nông thôn mới.

2.3. Phát triển sản xuất


* Phát triển sản xuất nông nghiệp: 


- Dự kiến đến năm 2025, diện tích trồng cây lương thực có hạt là 70.907 ha, sản lượng đạt 235.629 tấn;


- Phấn đấu đến năm 2025, bình quân mỗi hộ trong vùng quy hoạch có từ 1 - 2 con trâu hoặc bò, từ 2-3 con lợn, từ 15 - 20 con gia cầm các loại.

* Phát triển sản xuất lâm nghiệp: Bảo vệ rừng đầu nguồn, rừng đặc dụng, đẩy mạnh khoanh nuôi tái sinh và trồng mới rừng. Phát triển lâm nghiệp gắn với quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường.


* Phát triển công nghiệp, ngành nghề, dịch vụ nông thôn: Đẩy mạnh phát triển các ngành nghề truyền thống như rèn, dệt thổ cẩm, sản xuất vật liệu xây dựng, tăng cường giao lưu trao đổi hàng hoá ở khu vực biên giới.


2.4. Đời sống dân cư


- Mục tiêu đến năm 2020:


+ Thu nhập bình quân đầu người đạt 8,58 triệu đồng/người/năm;


+ Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 22,83%;


+ 95% hộ dân cư được sử dụng điện lưới quốc gia;


+ Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 80%.


+ Tỷ lệ hộ có nhà kiên cố và bán kiên cố đạt 80%.

- Mục tiêu đến năm 2025:


+ Thu nhập bình quân đầu người đạt 13,4 triệu đồng/người/năm;


+ Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 11,33%;


+ 100% hộ dân cư được sử dụng điện lưới quốc gia;


+ Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 95%.


+ Tỷ lệ hộ có nhà kiên cố và bán kiên cố đạt 90%.


III. NỘI DUNG 

1. Nguyên tắc, hình thức và tiêu chí điểm bố trí dân cư

1.1. Nguyên tắc bố trí dân cư

Bố trí, sắp xếp dân cư phải đảm bảo gắn với đầu tư phát triển giao thông, thủy lợi, điện, nước sinh hoạt.

Cân đối đất ở, đất sản xuất để đảm bảo ổn định đời sống cho người dân lâu dài, bền vững.

Bố trí sắp xếp ổn định trên địa bàn nội xã là chính.

1.2. Hình thức bố trí dân cư


- Bố trí ở xen ghép ở những bản có điều kiện phát triển sản xuất, đời sống và có khả năng tiếp nhận.

- Sắp xếp ổn định tại chỗ cho những bản đủ điều kiện mở rộng đất sản xuất, đảm bảo đời sống và cư trú lâu dài.

- Di chuyển tập trung, thành lập điểm bản mới đối với các bản có nguy cơ bị sạt lở lũ quét, các hộ đang cư trú rải rác, các bản không đủ điều kiện (thiếu đất sản xuất, thiếu nước sinh hoạt), các bản thuộc khu vực biên giới, các hộ dân DCTD.

1.3. Tiêu chí điểm dân cư

- Sắp xếp dân cư tạo điều kiện cho việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng được thuận lợi.


- Điểm dân cư phải đảm bảo các điệu kiện sống ổn định lâu dài, có điều kiện phát triển kinh tế hộ gia đình, thực hiện định canh, định cư, tiến tới chấm dứt di cư tự do.


- Điểm bố trí dân cư phải phù hợp với định hướng cơ bản về quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Quy hoạch xây dựng nông thôn mới của địa phương và đảm bảo những điều kiện cần thiết cho điểm tái định cư như sau:


+ Đảm bảo đủ đất sản xuất, nước sinh hoạt, nước sản xuất;


+ Phát huy hiệu quả đầu tư cơ sở hạ tầng;


+ Bảo vệ được môi trường sinh thái khu vực rừng đầu nguồn, khu vực bảo tồn thiên nhiên;


+ Được nhân dân đồng tình ủng hộ và phù hợp với phong tục, tập quán và bản sắc văn hoá của các dân tộc vùng quy hoạch; phát huy tinh thần cộng đồng, dòng họ.


2. Quy hoạch bố trí dân cư

Trong giai đoạn 2015 - 2020, định hướng đến năm 2025, dự kiến thực hiện bố trí, ổn định dân cư tại 282 điểm dân cư. Trong đó:

* Bố trí, ổn định dân cư theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg trên địa bàn 229 điểm dân cư, gồm:


- Bố trí, ổn định dân cư vùng có nguy cơ có nguy cơ thiên tai:


+ Các dự án đã được phê duyệt đầu tư:


Di chuyển tập trung 195 hộ ra khỏi vùng có nguy cơ thiên tai, thành lập 03 điểm bản mới (ưu tiên thực hiện giai đoạn 2015-2020).


+ Các dự án đã có chủ trương đầu tư:


Di chuyển tập trung 67 hộ; thành lập 02 bản mới.

+ Các dự án bố trí dân cư vùng có nguy cơ thiên tai cao:


Bố trí xen ghép 736 hộ (135 điểm); di chuyển tập trung 230 hộ đã có đất sản xuất ra khỏi vùng có nguy cơ thiên tai cao, thành lập 08 bản mới (ưu tiên thực hiện trong giai đoạn 2015-2020).

Ổn định tại chỗ 27 hộ (03 điểm); bố trí xen ghép 284 hộ (41 điểm), ra khỏi vùng có nguy cơ thiên tai (thực hiện trong giai đoạn 2021-2025).

* Bố trí dân cư vùng biên giới Việt – Lào:


Bố trí xen ghép 36 hộ (02 điểm), di chuyển tập trung 45 hộ, thành lập 01 bản mới (đã được phê duyệt đầu tư, ưu tiên thực hiện trong giai đoạn 2015-2020).


Bố trí xen ghép 414 hộ (23 điểm); di chuyển tập trung 370 hộ, thành lập 05 bản mới.


* Bố trí dân cư vùng ĐBKK:


Di chuyển tập trung 65 hộ vùng ĐBKK, thành lập 01 bản mới (đã được phê duyệt đầu tư, ưu tiên thực hiện trong giai đoạn 2015-2020).


Bố trí xen ghép 942 hộ (42 điểm ); di chuyển tập trung 494 hộ, thành lập 13 bản mới.
(Chi tiết phụ biểu 10.2)


* Sắp xếp, ổn định dân cư di cư tự do theo Quyết định số 79/QĐ-TTg trên địa bàn 52 điểm dân cư (28 điểm bản tập trung, 24 điểm bản xen ghép) (Có dự án đầu tư riêng).


* Bố trí, ổn định dân cư vùng biên giới Việt – Trung, di chuyển tập trung đến bản sát biên giới: 45 hộ, thành lập mới 02 điểm bản (Có dự án đầu tư riêng theo Quyết định số 570/QĐ-TTg).

 (Chi tiết biểu số 10)

* Phân theo huyện: 

- Huyện Mường Ảng: Bố trí, sắp xếp dân cư trong địa bàn nội xã vùng quy hoạch cho 243 hộ; trong đó vùng có nguy cơ thiên tai 45 hộ, vùng ĐBKK 198 hộ;


- Huyện Mường Nhé: Bố trí, sắp xếp dân cư cho 1.455 hộ; trong đó: vùng có nguy cơ thiên tai 42 hộ, vùng ĐBKK 32 hộ, sắp xếp ổn định dân cư Đề án 79 là 1.174 hộ, sắp xếp dân cư theo Quyết định 570/QĐ-TTg 45 hộ;


- Huyện Tủa Chùa: Bố trí, sắp xếp dân cư cho 94 hộ vùng có nguy cơ thiên tai;


- Huyện Nậm Pồ: Bố trí, sắp xếp dân cư cho 670 hộ; trong đó: vùng có nguy cơ thiên tai 242 hộ, vùng biên giới Việt - Lào 176 hộ, vùng ĐBKK 157 hộ, thực hiện sắp xếp ổn định dân cư theo Đề án 79: 95 hộ;


- Thị xã Mường Lay: Bố trí, sắp xếp dân cư cho 60 hộ thuộc vùng ĐBKK;


- Huyện Điện Biên: Bố trí, sắp xếp dân cư trong địa bàn nội xã vùng quy hoạch cho 1.374 hộ; trong đó: vùng có nguy cơ thiên tai 211 hộ, vùng biên giới Việt – Lào 619 hộ, vùng ĐBKK 544 hộ;


- Huyện Mường Chà: Bố trí, sắp xếp dân cư cho 434 hộ; trong đó: vùng có nguy cơ thiên tai 182 hộ, vùng biên giới Việt – Lào 15 hộ, vùng ĐBKK 237 hộ;


- Huyện Tuần Giáo: Bố trí, sắp xếp dân cư cho 490 hộ trong vùng có nguy cơ thiên tai.


- Huyện Điện Biên Đông: Bố trí, sắp xếp dân cư cho 561 hộ; trong đó: vùng có nguy cơ thiên tai 227 hộ, vùng ĐBKK 334 hộ.

(Chi tiết tại phụ biểu 10.1)


2.1. Giai đoạn 2015 – 2020

Ưu tiên thực hiện di chuyển, sắp xếp, ổn định dân cư các dự án bố trí dân cư đã được phê duyệt; đã được phê duyệt đề cương, dự toán; vùng có nguy cơ thiên tai.

a) Giai đoạn 2015-2017:

* Các dự án đã được phê duyệt đầu tư:

- Dự án BTDC vùng thiên tai bản Pắc A1, xã Na Cô Sa, huyện Nậm Pồ (Quyết định số 1077/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh Điện Biên): 

Di chuyển 67 hộ, 384 nhân khẩu đến nơi ở mới, cách nơi ở cũ khoảng 2,7km về phía Tây Nam.

Bố trí đủ đất ở, đất sản xuất cho các hộ dân: giữ nguyên hiện trạng đất sản xuất; thực hiện thu hồi 4,02 ha đất đảm bảo mỗi hộ có từ 400m2 đến 800m2 đất ở (gồm công trình phụ, vườn) để người dân làm nhà và định cư lâu dài tại nơi ở mới. 

- Dự án BTDC vùng thiên tai bản Hột, xã Mường Đun, huyện Tủa Chùa (Quyết định số 1038/QĐ-UBND ngày 25/12/2014 của UBND tỉnh Điện Biên): 

Di chuyển 54 hộ, 268 nhân khẩu đang sinh sống tại khu vực hạ lưu suối bản Hột đến các điểm Lọng Phung, Pom Bản Ten và Pòm Pu Giao, xã Mường Đun, huyện Tủa Chùa, đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng và tài sản của người dân, ổn định đời sống và phát triển sản xuất.

 Bố trí đủ đất ở, đất sản xuất cho các hộ dân: giữ nguyên hiện trạng đất sản xuất; thực hiện thu hồi 3,24 ha đất đảm bảo mỗi hộ có từ 400m2 đến 800m2 đất ở (gồm công trình phụ, vườn) để người dân làm nhà và định cư lâu dài tại nơi ở mới.

- Phương án BTDC vùng có nguy cơ sạt lở, lũ quét, ĐBKK các bản Suối Lư I,II,III đến khu vực Huổi Po, xã Keo Lôm, huyện Điện Biên Đông (Quyết định số 131/QĐ-UBND ngày 14/02/2015 của UBND tỉnh Điện Biên): 

Di chuyển 74 hộ, 845 nhân khẩu đang sống ở khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét cao thuộc 3 bản Suối Lư I, Suối Lư II, Suối Lư III về định cư tại khu vực suối Huổi Po, xã Keo Lôm, thành lập bản mới, đảm bảo ổn định đời sống.

Bố trí đủ đất ở, đất sản xuất cho các hộ dân: giữ nguyên hiện trạng đất sản xuất; thực hiện thu hồi 4,44 ha đất đảm bảo mỗi hộ có từ 400m2 đến 800m2 đất ở (gồm công trình phụ, vườn) để người dân làm nhà và định cư lâu dài tại nơi ở mới.


- Phương án bố trí sắp xếp, ổn định dân tái định cư  hồ Nậm Khẩu Hu (tại bản Đỉnh Đèo), xã Nà Nhạn, huyện Điện Biên (Quyết định số 1253/QĐ-UBND ngày 15/12/2011 của UBND tỉnh Điện Biên):

Bố trí, sắp xếp ổn định chỗ ở cho 39 hộ chuyển đến từ bản Nậm Khẩu Hu, xã Nà Nhàn và 26 hộ sở tại (05 hộ tăng thêm) định cư tại bản Đỉnh Đèo, xã Mường Pồn.

Bố trí đủ đất ở, đất sản xuất cho các hộ dân: giữ nguyên hiện trạng đất sản xuất; thực hiện thu hồi 4,44 ha đất đảm bảo mỗi hộ có từ 400m2 đến 800m2 đất ở (gồm công trình phụ, vườn) để người dân làm nhà và định cư lâu dài tại nơi ở mới.


- Dự án di chuyển dân cư nơi nguy cơ sạt lở cao, đời sống ĐBKK thuộc các bản Hua Mức 1, Hua Mức 2, Pú Si 2 đến định canh tại bản Hua Mức 2, xã Mường Mùn, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên (Quyết định điều chỉnh số 310/QĐ-UBND ngày 20/4/2015 của UBND tỉnh Điện Biên):

Điều chỉnh thời gian thực hiện và quy mô đầu tư dự án (đã thực hiện di chuyển, sắp xếp dân cư năm 2011).

- Dự án di chuyển dân cư nơi nguy cơ sạt lở cao, đời sống ĐBKK thuộc các bản Nậm Bay, Pa Cá đến định canh tại khu Phiêng Xanh, xã Mùn Chung, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên (Quyết định điều chỉnh số 310/QĐ-UBND ngày 20/4/2015 của UBND tỉnh Điện Biên):


Điều chỉnh thời gian thực hiện và quy mô đầu tư dự án (đã thực hiện di chuyển, sắp xếp dân cư năm 2011).

* Các dự án đã có chủ trương đầu tư:

- Bản Kết Tinh, Xã Mường Mươn, huyện Mường Chà:

Di chuyển 15 hộ, 128 nhân khẩu tại bản Huổi Xưa, đến xen ghép với 26 hộ dân của bản Kết Tinh, xã Mường Mươn.


Bố trí đủ đất ở, đất sản xuất cho các hộ dân: giữ nguyên hiện trạng đất sản xuất; thực hiện thu hồi 0,9 ha đất đảm bảo mỗi hộ có từ 400m2 đến 800m2 đất ở (gồm công trình phụ, vườn) để người dân làm nhà và định cư lâu dài tại nơi ở mới.

- Bản Thẩu Đeng, xã Pa Ham, huyện Mường Chà:

Di chuyển 14 hộ, 85 nhân khẩu sinh sống tại bản Phiêng Đất có nguy cơ sạt lở, lũ quét và 30 hộ, 152 nhân khẩu ĐBKK tại bản Nậm Nèn 1, di chuyển tập trung đến định cư tại khu bãi Thẩu Đeng, thành lập bản mới.

Bố trí đủ đất ở, đất sản xuất cho các hộ dân: giữ nguyên hiện trạng đất sản xuất; thực hiện thu hồi 2,64 ha đất đảm bảo mỗi hộ có từ 400m2 đến 800m2 đất ở (gồm công trình phụ, vườn) để người dân làm nhà và định cư lâu dài tại nơi ở mới.

- Khu vực Tả Chí Đùa, xã Lao Xả Phình, huyện Tủa Chùa:

Di chuyển tập trung 23 hộ, 150 nhân khẩu đang sinh sống tại khu vực có nguy cơ sat lở cao tại bản Chẻo Chử Phình đến khu vực Tả Chí Đùa.

Bố trí đủ đất ở, đất sản xuất cho các hộ dân: giữ nguyên hiện trạng đất sản xuất; thực hiện thu hồi 1,38 ha đất đảm bảo mỗi hộ có từ 400m2 đến 800m2 đất ở (gồm công trình phụ, vườn) để người dân làm nhà và định cư lâu dài tại nơi ở mới.


- Bản Tin Tốc 2, xã Mường Lói, huyện Điện Biên:


Di chuyển tập trung 45 hộ, 300 nhân khẩu ĐBKK đang sinh sống tại bản Tin Tốc, xã Mường Lói, đến định cư, thành lập bản mới - bản Tin Tốc 2.

Đảm bảo bố trí đủ đất ở, đất sản xuất cho các hộ dân: giữ nguyên hiện trạng đất sản xuất; thực hiện thu hồi 2,7 ha đất đảm bảo mỗi hộ có từ 400m2 đến 800m2 đất ở (gồm công trình phụ, vườn) để người dân làm nhà và định cư lâu dài tại nơi ở mới.


- Bản Co Pục, xã Hua Thanh, huyện Điện Biên:

Bố trí xen ghép, di chuyển nội bản 21 hộ, 102 nhân khẩu, tránh nguy cơ sạt lở đất, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân. 

Bố trí đủ đất ở, đất sản xuất cho các hộ dân: giữ nguyên hiện trạng đất sản xuất; thực hiện thu hồi 1,3 ha đất đảm bảo mỗi hộ có từ 400m2 đến 800m2 đất ở (gồm công trình phụ, vườn) để người dân làm nhà và định cư lâu dài tại nơi ở mới.


* Bố trí dân cư vùng có nguy cơ thiên tai cao:

- Khu vực sát biên giới:


+ Huyện Mường Nhé:

(-) Xã Sín Thầu: Bố trí xen ghép, di chuyển nội bản 5 hộ, 20 nhân khẩu sinh sống tại bản Tà Miếu và 10 hộ, 50 nhân khẩu tại bản A Pa Chải.

+ Huyện Nậm Pồ:


(-) Xã Si Pa Phìn: Bố trí xen ghép, di chuyển nội bản 10 hộ, 77 nhân khẩu sinh sống tại bản Tân Phong I và 10 hộ, 60 nhân khẩu tại bản Tân Phong II.

- Khu vực biên giới nhưng không sát biên:


+ Huyện Điện Biên:

(-) Xã Hua Thanh: Di chuyển tập trung 65 hộ, 260 nhân khẩu vùng có nguy cơ thiên tai cao tại các bàn: Tâu 1, Tâu 2, Tâu 3, xã Hua Thanh đến khu vực Huổi Lán.

Bố trí đủ đất ở, đất sản xuất cho các hộ dân: giữ nguyên hiện trạng đất sản xuất; thực hiện thu hồi 3,9 ha đất đảm bảo mỗi hộ có từ 400m2 đến 800m2đất ở (gồm công trình phụ, vườn) để người dân làm nhà và định cư lâu dài tại nơi ở mới.


* Bố trí dân cư vùng biên giới Việt - Trung di chuyển đến bản sát biên giới: 45 hộ (Có dự án đầu tư riêng theo Quyết định số 570/QĐ-TTg)

* Sắp xếp, ổn định dân di cư tự do thuộc Đề án 79: 1.289 hộ (Có dự án đầu tư riêng)

b) Giai đoạn 2018-2020

Thực hiện sắp xếp, ổn định dân cư vùng có nguy cơ thiên tai:


* Khu vực sát biên giới:

- Huyện Nậm Pồ:

+ Xã Si Pa Phìn: Bố trí xen ghép, di chuyển nội bản 6 hộ, 36 nhân khẩu sinh sống tại bản Chiềng Nưa I và 6 hộ, 30 nhân khẩu tại bản Chiềng Nưa II.

+ Xã Nà Bủng: Bố trí xen ghép, di chuyển nội bản 27 hộ, 134 nhân khẩu tại bản Ngài Thầu 2; 24 hộ, 148 nhân khẩu tại bản Pa Khá và 4 hộ, 27 nhân khẩu tại bản Nương.

- Huyện Mường Chà:

+ Xã Ma Thì Hồ: Bố trí xen ghép, di chuyển nội bản 7 hộ, 48 nhân khẩu tại bản Ma Thì Hồ 1.

* Khu vực biên giới nhưng không sát biên:


- Huyện Mường Nhé:


+ Xã Sín Thầu: Bố trí xen ghép, di chuyển nội bản 5 hộ, 18 nhân khẩu tại bản Pờ Nhù Khò.

+ Xã Mường Nhé: Bố trí xen ghép, di chuyển nội bản 2 hộ, 10 nhân khẩu tại bản Mường Nhé; 1 hộ, 4 khẩu tại bản Nậm Pố và 1 hộ, 6 khẩu tại bản Huổi Cọ.

+ Xã Chung Chải: Bố trí xen ghép, di chuyển nội bản 16 hộ, 80 nhân khẩu tại bản Nậm Khum.

+ Xã Nậm Kè: Bố trí xen ghép, di chuyển nội bản 1 hộ, 5 nhân khẩu tại bản Phiêng Vai và 1 hộ, 5 khẩu tại bản Huổi Hốc.

- Huyện Nậm Pồ:


+ Xã Vàng Đán: Bố trí xen ghép, di chuyển nội bản 11 hộ, 81 nhân khẩu tại bản Huổi Dạo và 17 hộ, 134 khẩu tại bản Ham Xoong.

+ Xã Nà Bủng: Bố trí xen ghép, di chuyển nội bản 3 hộ, 18 nhân khẩu tại bản Ngài Thầu 1; 1 hộ, 4 khẩu tại bản Nà Bủng 1 và 1 hộ, 6 khẩu tại bản Nà Bủng 3.

- Huyện Mường Chà:


+ Xã Mường Mươn: Bố trí xen ghép, di chuyển nội bản 17 hộ, 109 nhân khẩu tại bản Pú Chả.

+ Xã Ma Thì Hồ: Bố trí xen ghép, di chuyển nội bản 15 hộ, 102 nhân khẩu tại bản Huổi Chua; 18 hộ, 279 khẩu tại bản Huổi Quang.

- Huyện Điện Biên:

+ Xã Thanh Luông: Bố trí xen ghép, di chuyển nội bản 2 hộ, 12 nhân khẩu tại đội 8A; 2 hộ, 7 khẩu tại đội 10A và 2 hộ, 9 khẩu tại đội 10B.

* Khu vực không sát biên giới

- Huyện Nậm Pồ:

+ Xã Nậm Tin: Bố trí xen ghép, di chuyển nội bản 5 hộ, 33 nhân khẩu tại bản Huổi Đắp.

+ Xã Chà Tở: Bố trí xen ghép, di chuyển nội bản 20 hộ, 133 nhân khẩu tại bản Hô He; và 30 hộ, 190 khẩu tại bản Hô Củng.

- Huyện Mường Chà

+ Xã Nậm Nèn: Bố trí xen ghép, di chuyển nội bản 50 hộ, 286 nhân khẩu tại bản Nậm Cút; và 50 hộ, 279 khẩu tại bản Hô Mức.

+ Xã Mường Tùng: Bố trí xen ghép, di chuyển nội bản 11 hộ, 63 nhân khẩu tại bản Huổi Điết.

- Huyện Tủa Chùa:


+ Xã Tả Sìn Thàng: Bố trí xen ghép, di chuyển nội bản 17 hộ, 102 nhân khẩu tại bản Cáng Chua 1, xã Sín Chải đến định cư tại bản Háng Khúa, xã Tả Sìn Thàng.

- Huyện Điện Biên Đông:

+ Xã Keo Lôm:

(-) Di chuyển tập trung 36 hộ, 225 nhân khẩu vùng có nguy cơ thiên tai cao tại các bản: Tìa Ghếnh A, Keo Lôm 1, Keo Lôm 3, xã Keo Lôm đến định cư tại khu vực Sá Tử, xã Keo Lôm.

Bố trí đủ đất ở, đất sản xuất cho các hộ dân: giữ nguyên hiện trạng đất sản xuất; thực hiện thu hồi 2,2 ha đất đảm bảo mỗi hộ có từ 400m2 đến 800m2 đất ở (gồm công trình phụ, vườn) để người dân làm nhà và định cư lâu dài tại nơi ở mới.

(-) Di chuyển tập trung 50 hộ, 430 nhân khẩu vùng có nguy cơ thiên tai cao tại các bản: Suối Lư 1, Suối Lư 2, Suối Lư 3, xã Keo Lôm đến định cư tại khu vực Bẩm Phương, xã Keo Lôm.

Bố trí đủ đất ở, đất sản xuất cho các hộ dân: giữ nguyên hiện trạng đất sản xuất; thực hiện thu hồi 3 ha đất đảm bảo mỗi hộ có từ 400m2 đến 800m2 đất ở (gồm công trình phụ, vườn) để người dân làm nhà và định cư lâu dài tại nơi ở mới.

(-) Di chuyển tập trung 26 hộ, 186 nhân khẩu vùng có nguy cơ thiên tai cao tại các bản: Keo Lôm 1, Keo Lôm 3, xã Keo Lôm đến định cư tại khu vực Chợ Dưa, xã Keo Lôm.

Bố trí đủ đất ở, đất sản xuất cho các hộ dân: giữ nguyên hiện trạng đất sản xuất; thực hiện thu hồi 1,6  ha đất đảm bảo mỗi hộ có từ 400m2 đến 800m2 đất ở (gồm công trình phụ, vườn) để người dân làm nhà và định cư lâu dài tại nơi ở mới.


+ Xã Phì Nhừ:


(-) Di chuyển tập trung 20 hộ, 107 nhân khẩu vùng có nguy cơ thiên tai cao tại bản Nà Nghịu, xã Keo Lôm đến định cư, thành lập bản mới Nà Nghịu Trong, xã Keo Lôm.


Bố trí đủ đất ở, đất sản xuất cho các hộ dân: giữ nguyên hiện trạng đất sản xuất; thực hiện thu hồi 1,2  ha đất đảm bảo mỗi hộ có từ 400m2 đến 800m2 đất ở (gồm công trình phụ, vườn) để người dân làm nhà và định cư lâu dài tại nơi ở mới.


(-) Di chuyển tập trung 21 hộ, 110 nhân khẩu vùng có nguy cơ thiên tai cao tại bản Suối Lư và bản Chống Sư B, xã Phì Nhừ đến định cư, thành lập bản mới bản Hội Sua, xã Phì Nhừ.

Bố trí đủ đất ở, đất sản xuất cho các hộ dân: giữ nguyên hiện trạng đất sản xuất; thực hiện thu hồi 1,3  ha đất đảm bảo mỗi hộ có từ 400m2 đến 800m2 đất ở (gồm công trình phụ, vườn) để người dân làm nhà và định cư lâu dài tại nơi ở mới.


- Huyện Mường Ảng:

+ Xã Xuân Lao: Di chuyển tập trung 09 hộ, 67 nhân khẩu vùng có nguy cơ thiên tai cao tại bản Thẳm Chẩu, xã Xuân Lao đến định cư, tái thành lập bản mới, cách nơi ở cũ 2 km.

Bố trí đủ đất ở, đất sản xuất cho các hộ dân: giữ nguyên hiện trạng đất sản xuất; thực hiện thu hồi 0,54  ha đất đảm bảo mỗi hộ có từ 400m2 đến 800m2 đất ở (gồm công trình phụ, vườn) để người dân làm nhà và định cư lâu dài tại nơi ở mới.


2.2. Giai đoạn 2021 – 2025


Thực hiện di chuyển, sắp xếp ổn định dân cư vùng có nguy cơ thiên tai; vùng biên giới Việt - Lào; vùng ĐBKK.

a) Bố trí ổn định dân cư vùng có nguy cơ thiên tai


- Huyện Mường Ảng:

+ Xã Ngối Cáy: Bố trí xen ghép, di chuyển nội bản 1 hộ, 3 nhân khẩu tại bản Nong, xã Ngối Cáy.

- Huyện Tuần Giáo: 

+ Xã Quài Tở: Bố trí xen ghép, di chuyển nội bản 1 hộ, 6 nhân khẩu tại bản Có; 7 hộ, 38 nhân khẩu tại bản Co Hón; 2 hộ, 11 nhân khẩu tại bản Lạ; 2 hộ, 8 nhân khẩu tại bản Nguá Ngoài; 3 hộ, 16 nhân khẩu tại bản Ngúa Trong; 3 hộ, 15 nhân khẩu tại bản Lé; 3 hộ, 15 nhân khẩu tại bản Biếng; 1 hộ, 5 nhân khẩu tại bản Ban; 1 hộ, 4 nhân khẩu tại bản Nà Hốc; 4 hộ, 18 nhân khẩu tại bản Hới Nọ.

+ Xã Pú Xi: Bố trí xen ghép, di chuyển nội bản 3 hộ, 21 nhân khẩu tại bản Hát Khoang; 4 hộ, 28 nhân khẩu tại bản Hua Mức 2; 33 hộ, 276 nhân khẩu tại bản Thẩm Táng; 76 hộ, 475 nhân khẩu tại bản Hua Mùn.

+ Xã Mùn Chung: Bố trí xen ghép, di chuyển nội bản 6 hộ, 30 nhân khẩu tại bản Huổi Cáy; 5 hộ, 21 nhân khẩu tại bản Bó Lếch; 4 hộ, 17 nhân khẩu tại bản Ta Lếch; 5 hộ, 25 nhân khẩu tại bản Co Kham; 5 hộ, 20 nhân khẩu tại bản Phiêng Pẻn.

+ Xã Nà Tòng: Bố trí xen ghép, di chuyển nội bản 4 hộ, 23 nhân khẩu tại bản Pá Tong; 3 hộ, 15 nhân khẩu tại bản Nong Tóng; 2 hộ, 10 nhân khẩu tại bản Nà Tòng; 4 hộ, 24 nhân khẩu tại bản Co Muông.

+ Xã Tênh Phông: Bố trí xen ghép, di chuyển nội bản 12 hộ, 62 nhân khẩu tại bản Xá Tự; 4 hộ, 20 nhân khẩu tại bản Há Dùa; 5 hộ, 30 nhân khẩu tại bản Huổi Anh.

+ Thị trấn Tuần Giáo: Bố trí xen ghép, di chuyển nội vùng 81 hộ, 339 nhân khẩu.

b) Bố trí dân cư khu vực biên giới Việt – Lào

* Khu vực sát biên giới:


- Huyện Nậm Pồ:

+ Xã Nậm Nhừ: Di chuyển tập trung 80 hộ, 320 nhân khẩu đang sinh sống tại bản Nậm Nhừ 3, đến định cư, thành lập bản mới khu vực đường vành đai.

Bố trí đủ đất ở, đất sản xuất cho các hộ dân: giữ nguyên hiện trạng đất sản xuất; thực hiện thu hồi 4,8  ha đất đảm bảo mỗi hộ có từ 400m2 đến 800m2 đất ở (gồm công trình phụ, vườn) để người dân làm nhà và định cư lâu dài tại nơi ở mới.


+ Xã Phìn Hồ:


(-) Di chuyển tập trung 65 hộ, 370 nhân khẩu đang sinh sống tại bản Phìn Hồ  đến định cư, thành lập bản mới Phìn Hồ B.

Bố trí đủ đất ở, đất sản xuất cho các hộ dân: giữ nguyên hiện trạng đất sản xuất; thực hiện thu hồi 3,9  ha đất đảm bảo mỗi hộ có từ 400m2 đến 800m2 đất ở (gồm công trình phụ, vườn) để người dân làm nhà và định cư lâu dài tại nơi ở mới.


(-) Bố trí xen ghép, nội bản 31 hộ, 166 nhân khẩu tại bản Đề Pua.

+ Xã Chà Nưa: Bố trí xen ghép 30 hộ, 210 nhân khẩu tại bản Nậm Đích.

- Huyện Điện Biên:

+ Xã Na Ư: Bố trí xen ghép, di chuyển nội bản 20 hộ, 100 nhân khẩu tại bản Na Ư.

* Khu vực không sát biên giới:

- Huyện Nậm Pồ: Bố trí xen ghép, di chuyển nội bản 15 hộ, 75 nhân khẩu tại bản Cấu; 10 hộ, 50 nhân khẩu bản Pa Có.

- Huyện Điện Biên:


+ Xã Hua Thanh:

(-) Bố trí xen ghép, di chuyển nội bản 25 hộ, 100 nhân khẩu bản Nà Ten.

(-) Di chuyển tập trung 50 hộ, 205 nhân khẩu bản Nà Hý, đến định cư, thành lập bản Loọng Mé tại nơi ở mới.

Bố trí đủ đất ở, đất sản xuất cho các hộ dân: giữ nguyên hiện trạng đất sản xuất; thực hiện thu hồi 3 ha đất đảm bảo mỗi hộ có từ 400m2 đến 800m2 đất ở (gồm công trình phụ, vườn) để người dân làm nhà và định cư lâu dài tại nơi ở mới.


+ Xã Mường Nhà:

(-) Bố trí xen ghép, di chuyển nội bản 15 hộ, 60 nhân khẩu bản Pa Có; 40 hộ, 160 nhân khẩu bản Na Khoang; 40 hộ, 160 nhân khẩu bản Ban.

(-) Di chuyển tập trung 30 hộ, 150 nhân khẩu bản Pha Lay, đến định cư, thành lập bản Huổi Sét tại nơi ở mới.


Bố trí đủ đất ở, đất sản xuất cho các hộ dân: giữ nguyên hiện trạng đất sản xuất; thực hiện thu hồi 1,8 ha đất đảm bảo mỗi hộ có từ 400m2 đến 800m2 đất ở (gồm công trình phụ, vườn) để người dân làm nhà và định cư lâu dài tại nơi ở mới.


(-) Di chuyển tập trung 55 hộ, 330 nhân khẩu bản Pha Thanh đến định cư, thành lập bản Huổi Sa Lăng tại nơi ở mới. 

Bố trí đủ đất ở, đất sản xuất cho các hộ dân: giữ nguyên hiện trạng đất sản xuất; thực hiện thu hồi 3,3 ha đất đảm bảo mỗi hộ có từ 400m2 đến 800m2 đất ở (gồm công trình phụ, vườn) để người dân làm nhà và định cư lâu dài tại nơi ở mới.


+ Xã Na Tông: Bố trí xen ghép, di chuyển nội bản 44 hộ, 164 nhân khẩu bản Na Hươm; 41 hộ, 212 nhân khẩu bản Pa Kín; 30 hộ, 219 nhân khẩu bản Sơn Tống.


+ Xã Mường Lói:

(-) Bố trí xen ghép, di chuyển nội bản 6 hộ, 18 nhân khẩu bản Lói 1 và 5 hộ, 14 nhân khẩu bản Na Cọ.


+ Xã Phu Luông: Bố trí xen ghép, di chuyển nội bản 5 hộ, 15 nhân khẩu bản Na Há 1.


+ Xã Pa Thơm: Di chuyển tập trung 15 hộ, 65 nhân khẩu bản Púng Bon và 10 hộ, 40 nhân khẩu bản Xa Cuông; đến định cư, thành lập bản Buôn En tại nơi ở mới.

Bố trí đủ đất ở, đất sản xuất cho các hộ dân: giữ nguyên hiện trạng đất sản xuất; thực hiện thu hồi 1,5 ha đất đảm bảo mỗi hộ có từ 400m2 đến 800m2 đất ở (gồm công trình phụ, vườn) để người dân làm nhà và định cư lâu dài tại nơi ở mới.

+ Xã Mường Pồn: Bố trí xen ghép, di chuyển nội bản 20 hộ, 118 nhân khẩu bản Lĩnh; 10 hộ, 50 nhân khẩu bản Tin Tốc; 12 hộ, 48 nhân khẩu bản Mường Pồn; 6 hộ, 30 nhân khẩu bản Pá Trả; 15 hộ, 60 nhân khẩu bản Huổi Chan 1; 9 hộ, 45 nhân khẩu bản Đỉnh Đèo.

+ Xã Thanh Nưa: Bố trí xen ghép, di chuyển nội bản 15 hộ, 80 nhân khẩu bản Phiêng Ban.

c) Bố trí dân cư vùng đặc biệt khó khăn

- Huyện Mường Nhé: Di chuyển tập trung 32 hộ, 192 nhân khẩu, tái thành lập bản Huổi Cắn tại nơi ở mới.

Bố trí đủ đất ở, đất sản xuất cho các hộ dân: giữ nguyên hiện trạng đất sản xuất; thực hiện thu hồi 1,92 ha đất đảm bảo mỗi hộ có từ 400m2 đến 800m2 đất ở (gồm công trình phụ, vườn) để người dân làm nhà và định cư lâu dài tại nơi ở mới.


- Huyện Nậm Pồ:


+ Xã Nậm Tin: Bố trí xen ghép, di chuyển nội bản 11 hộ, 66 nhân khẩu bản Mốc 4.

+ Xã Nậm Chua: Di chuyển tập trung 41 hộ, 221 nhân khẩu tại bản Nậm Ngà 2, đến định cư tại khu vực bãi Cây Sặt, tái thành lập bản Nậm Ngà 2.


Bố trí đủ đất ở, đất sản xuất cho các hộ dân: giữ nguyên hiện trạng đất sản xuất; thực hiện thu 2,46 ha đất đảm bảo mỗi hộ có từ 400m2 đến 800m2 đất ở (gồm công trình phụ, vườn) để người dân làm nhà và định cư lâu dài tại nơi ở mới.


+ Xã Nậm Khăn: Di chuyển tập trung 20 hộ, 506 nhân khẩu tạ bản Nậm Khăn, đến định cư, thành lập mới bản Nậm Khăn II tại nơi ở mới.

Bố trí đủ đất ở, đất sản xuất cho các hộ dân: giữ nguyên hiện trạng đất sản xuất; thực hiện thu hồi 2,46 ha đất đảm bảo mỗi hộ có từ 400m2 đến 800m2 đất ở (gồm công trình phụ, vườn) để người dân làm nhà và định cư lâu dài tại nơi ở mới.


- Huyện Mường Ảng:

+ Xã Ảng Cang: Di chuyển tập trung 52 hộ, 332 nhân khẩu bản Pú Khở, đến định cư, tái thành lập bản Pú Khở, cách nơi ở cũ 4 km.

Bố trí đủ đất ở, đất sản xuất cho các hộ dân: giữ nguyên hiện trạng đất sản xuất; thực hiện thu hồi 3,12 ha đất đảm bảo mỗi hộ có từ 400m2 đến 800m2 đất ở (gồm công trình phụ, vườn) để người dân làm nhà và định cư lâu dài tại nơi ở mới.


+ Xã Ảng Tở: 


(-) Di chuyển tập trung 25 hộ, 136 nhân khẩu bản Thổ Lộ Khu B, đến định cư, tái thành lập bản Thổ Lộ Khu B, cách nơi ở cũ 2 km.

Bố trí đủ đất ở, đất sản xuất cho các hộ dân: giữ nguyên hiện trạng đất sản xuất; thực hiện thu hồi 1,5 ha đất đảm bảo mỗi hộ có từ 400m2 đến 800m2 đất ở (gồm công trình phụ, vườn) để người dân làm nhà và định cư lâu dài tại nơi ở mới.

(-) Di chuyển tập trung 20 hộ, 130 nhân khẩu bản Huổi Háo Khu A, đến định cư, tái thành lập bản Huổi Háo Khu A, cách nơi ở cũ 2 km.


Bố trí đủ đất ở, đất sản xuất cho các hộ dân: giữ nguyên hiện trạng đất sản xuất; thực hiện thu hồi 1,2 ha đất đảm bảo mỗi hộ có từ 400m2 đến 800m2 đất ở (gồm công trình phụ, vườn) để người dân làm nhà và định cư lâu dài tại nơi ở mới.


+ Xã Búng Lao:

(-) Di chuyển tập trung 10 hộ, 40 nhân khẩu bản Co Nỏng; 15 hộ, 50 nhân khẩu bản Búng I; 7 hộ, 28 nhân khẩu bản Xuân Tre I; 8 hộ, 35 nhân khẩu bản Xuân Tre II; 10 hộ, 35 nhân khẩu bản Búng II; đến định cư, thành lập bản Pom Lót, xã Búng Lao tại nơi ở mới.

Bố trí đủ đất ở, đất sản xuất cho các hộ dân: giữ nguyên hiện trạng đất sản xuất; thực hiện thu hồi 3 ha đất đảm bảo mỗi hộ có từ 400m2 đến 800m2 đất ở (gồm công trình phụ, vườn) để người dân làm nhà và định cư lâu dài tại nơi ở mới.

(-) Di chuyển tập trung 5 hộ, 15 nhân khẩu bản Nà Dên; 10 hộ, 35 nhân khẩu bản Hồng Sọt; 10 hộ, 30  khẩu bản Búng I; 10 hộ, 30 nhân khẩu bản Co Nỏng; 10 hộ, 30 nhân khẩu bản Búng II; đến định cư, thành lập bản Huổi Mạ tại nơi ở mới.


Bố trí đủ đất ở, đất sản xuất cho các hộ dân: giữ nguyên hiện trạng đất sản xuất; thực hiện thu hồi 2,7 ha đất đảm bảo mỗi hộ có từ 400m2 đến 800m2 đất ở (gồm công trình phụ, vườn) để người dân làm nhà và định cư lâu dài tại nơi ở mới.


- Huyện Điện Biên Đông:

+ Xã Chiềng Sơ: Bố trí xen ghép, di chuyển nội bản 25 hộ, 118 nhân khẩu bản Cang B.


+ Xã Mường Luân: Bố trí xen ghép, di chuyển nội bản 25 hộ, 130 nhân khẩu bản Mường Luân 2,3 và 20 hộ, 124 nhân khẩu bản Pá Pao 1,2.

+ Xã Xa Dung:

(-) Di chuyển tập trung 20 hộ, 104 nhân khẩu bản Xa Dung B, đến định cư thành lập bản Xa Dung D tại nơi ở mới.
 
Bố trí đủ đất ở, đất sản xuất cho các hộ dân: giữ nguyên hiện trạng đất sản xuất; thực hiện thu hồi 1,2 ha đất đảm bảo mỗi hộ có từ 400m2 đến 800m2 đất ở (gồm công trình phụ, vườn) để người dân làm nhà và định cư lâu dài tại nơi ở mới.


(-) Bố trí xen ghép, di chuyển nội bản 25 hộ, 122 nhân khẩu bản Chống A, B.

+ Xã Keo Lôm:


(-) Di chuyển 25 hộ, 204 nhân khẩu bản Tìa Ghếnh A và bản Sì Cơ, bố trí xen ghép, định cư tại bản Sì Cơ.


(-) Bố trí xen ghép, di chuyển nội bản 24 hộ, 136 nhân khẩu bản Chóp Ly

+ Xã Noong U: Di chuyển 20 hộ, 126 nhân khẩu bản Tìa Ló và bản Dư O A+B, bố trí xen ghép tại bản Noong U.

+ Xã Na Son: Di chuyển 30 hộ, 183 nhân khẩu bản Noong Chuông A và bản Noong Chuông B, bố trí xen ghép tại bản Noong Chuông C.

+ Xã Luân Giói: 

(-) Di chuyển 30 hộ, 186 nhân khẩu bản Giói A+B, bố trí xen ghép tại bản Nà Áng.


(-) Di chuyển 20 hộ, 116 nhân khẩu bản Che Phai và bản Nà Nuông, bố trí xen ghép tại bản Nà Púng.


+ Thị trấn Điện Biên Đông: Di chuyển 70 hộ, 321 nhân khẩu tổ 1,2,3,4,5, bố trí xen ghép tại bản Pá Chả và bản Pá Khôm.


- Thị xã Mường Lay:

+ Xã Lay Nưa:


(-) Di chuyển tập trung 50 hộ, 321 nhânkhẩu bản Hua Nậm Cản, định cư, tái thành lập bản Hua Nậm Cản.

Bố trí đủ đất ở, đất sản xuất cho các hộ dân: giữ nguyên hiện trạng đất sản xuất; thực hiện thu hồi 3 ha đất đảm bảo mỗi hộ có từ 400m2 đến 800m2 đất ở (gồm công trình phụ, vườn) để người dân làm nhà và định cư lâu dài tại nơi ở mới.

(-) Bố trí xen ghép, di chuyển nội bản 10 hộ, 81 nhân khẩu bản Huổi Luân.

- Huyện Mường Chà:

+ Xã Pa Ham: Bố trí xen ghép, di chuyển nội bản 5 hộ, 23 nhân khẩu bản Huổi Bon 1; 4 hộ, 19 nhân khẩu bản Huổi Đáp; 4 hộ, 19 nhân khẩu bản Huổi Cang.


+ Xã Nậm Nèn: Bố trí xen ghép, di chuyển nội bản 20 hộ, 95 nhân khẩu bản Nậm Nèn 2.

+ Xã Hừa Ngài: Di chuyển tập trung 49 hộ, 250 nhân khẩu bản Phua Di Tổng đến định cư, tái thành lập bản Phua Di Tổng.


Bố trí đủ đất ở, đất sản xuất cho các hộ dân: giữ nguyên hiện trạng đất sản xuất; thực hiện thu hồi 2,94 ha đất đảm bảo mỗi hộ có từ 400m2 đến 800m2 đất ở (gồm công trình phụ, vườn) để người dân làm nhà và định cư lâu dài tại nơi ở mới.


+ Xã Huổi Mí: Bố trí xen ghép, di chuyển nội bản 8 hộ, 53 nhân khẩu bản Pa Soan I; 7 hộ, 45 nhân khẩu bản Huổi Ít; 30 hộ, 180 nhân khẩu bản Huổi Xuân; 20 hộ, 122 nhân khẩu bản Huổi Mí 2.


+ Xã Huổi Lèng: 

(-) Di chuyển tập trung 45 hộ, 270 nhân khẩu bản Ma Lù Tháng đến định cư, thành lập bản Ma Lù Thàng II tại nơi ở mới.

Bố trí đủ đất ở, đất sản xuất cho các hộ dân: giữ nguyên hiện trạng đất sản xuất; thực hiện thu hồi 2,7 ha đất đảm bảo mỗi hộ có từ 400m2 đến 800m2 đất ở (gồm công trình phụ, vườn) để người dân làm nhà và định cư lâu dài tại nơi ở mới.


(-) Bố trí xen ghép, di chuyển nội bản 15 hộ, 92 nhân khẩu bản Ca Dính Nhè.

- Huyện Điện Biên:


+ Xã Nà Nhạn:  Bố trí xen ghép, di chuyển nội bản 15 hộ, 75 nhân khẩu bản Nà Nọi 2; 10 hộ, 50 nhân khẩu bản Nà Đốc; 8 hộ, 40 nhân khẩu bản Nà Ngám 3.

+ Xã Nà Tấu: Bố trí xen ghép, di chuyển nội bản 20 hộ, 130 nhân khẩu bản Xôm I; 10 hộ, 50 nhân khẩu bản Nà Cái I; 10 hộ, 50 nhân khẩu bản Nà Cái II.


+ Xã Thanh Xương: Bố trí xen ghép, di chuyển nội bản 30 hộ, 120 nhân khẩu đội 13-14; 30 hộ, 120 nhân khẩu đội 15 - 17; 15 hộ, 60 nhân khẩu bản C9.

+ Xã Sam Mứn: Bố trí xen ghép, di chuyển nội bản 23 hộ, 121 nhân khẩu bản Ban; 25 hộ, 125 nhân khẩu đội 4; 12 hộ, 65 nhân khẩu bản Yên Cang.


+ Xã Núa Ngam: 


(-)Di chuyển tập trung 50 hộ, 250 nhân khẩu bản Na Sang 1 đến định cư, thành lập bản Na Sang 3 tại nơi ở mới.


Bố trí đủ đất ở, đất sản xuất cho các hộ dân: giữ nguyên hiện trạng đất sản xuất; thực hiện thu hồi 3 ha đất đảm bảo mỗi hộ có từ 400m2 đến 800m2 đất ở (gồm công trình phụ, vườn) để người dân làm nhà và định cư lâu dài tại nơi ở mới.


(-) Bố trí xen ghép, di chuyển nội bản 15 hộ, 90 nhân khẩu bản Pá Ngam 1; 5 hộ, 32 nhân khẩu bản Na Sang 2; 5 hộ, 33 nhân khẩu bản Ten Núa.


+ Xã Hẹ Muông: Bố trí xen ghép, di chuyển nội bản 65 hộ, 270 nhân khẩu bản Ta Lét 2; 20 hộ, 85 nhân khẩu bản Hẹ 1.

+ Xã Pom Lót: Bố trí xen ghép, di chuyển nội bản 50 hộ, 200 nhân khẩu bản Na Ten; 40 hộ, 160 nhân khẩu bản Na Hai; 30 hộ, 120 nhân khẩu bản Na Có; 30 hộ, 120 nhân khẩu bản Na Thìn. 


3. Quy hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân

Phấn đấu đến năm 2020, cơ bản hoàn thành các công trình thiết yếu theo thứ tự ưu tiên: đường giao thông nông thôn (GTNT), thủy lợi, nước sinh hoạt, nhà lớp học một số bản, nhà văn hóa cộng đồng bản, đường điện lưới quốc gia; nhất là ở các điểm bản dự kiến thành lập mới. Cụ thể như sau (không bao gồm các hạng mục được đầu tư bằng nguồn vốn riêng của Đề án 79 và Quyết định số 570):


2.1 Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng bằng nguồn vốn mục tiêu 

a) Các dự án đã được phê duyệt đầu tư:


- Giao thông: mở mới 04 công trình đường giao thông (đường vào bản loại B và đường nội bản loại C); tiếp chi 03 công trình.

- Thủy lợi: 02 công trình (đầu tư xây dựng mới).

- Công trình nước sinh hoạt: đầu tư xây dựng mới 03 công trình, tiếp chi 01 công trình.

- Nhà lớp học: 03 công trình nhà lớp học bản, quy mô nhà cấp IV (gồm phòng công vụ, phòng học sinh, bếp ăn và công trình phụ trợ khác) (đầu tư xây dựng mới).

- Nhà văn hóa: 03 nhà văn hóa cộng đồng thôn, bản (đầu tư xây dựng mới).

b) Các dự án đã có chủ trương

- Giao thông: 05 công trình đường GTNT loại C; tổng chiều dài 23 km (đầu tư xây dựng mới).

- Nước sinh hoạt: 05 công trình nước sinh hoạt; phục vụ 1.319 người (đầu tư xây dựng mới).


- Nhà lớp học: 04 công trình nhà lớp học bản, quy mô nhà cấp IV (gồm phòng công vụ, phòng học sinh, bếp ăn và công trình phụ trợ khác) (xây dựng mới).

c) Vùng có nguy cơ thiên tai

- Giao thông: 08 công trình đường GTNT loại C, tổng chiều dài 32 km (đầu tư xây dựng mới).

- Thủy lợi: 05 công trình thủy lợi (đầu tư xây dựng mới)


- Nước sinh hoạt: 07 công trình; phục vụ 1.549 người (đầu tư xây dựng mới).

d) Vùng biên giới Việt – Lào


- Giao thông: 06 công trình đường GTNT loại C, tổng chiều dài 20 km (đầu tư xây dựng mới).


- Nước sinh hoạt: 06 công trình, phục vụ 1.420 người (đầu tư xây dựng mới).

- Nhà lớp học: 04 công trình nhà lớp học bản, quy mô nhà cấp IV (gồm phòng công vụ, phòng học sinh, bếp ăn và công trình phụ trợ khác) (xây dựng mới).

e) Vùng đặc biệt khó khăn

- Giao thông: 13 công trình đường GTNT loại C, tổng chiều dài 35 km (đầu tư xây dựng mới).


- Nước sinh hoạt: 14 công trình, phục vụ 2.508 người (đầu tư xây dựng mới).


2.2. Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng từ các nguồn vốn chương trình khác


- Đầu tư xây dựng mới 01 công trình đường GTNT; 01 công trình nước sinh hoạt; 04 công trình nhà lớp học bằng nguồn thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NĐ-CP.
- Đầu tư xây dựng mới 18 công trình nhà văn hóa cộng đồng thôn bản; 03 công trình nhà lớp học sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển Chương trình xây dựng nông thôn mới.

- Đầu tư xây dựng mới 40 công trình điện sinh hoạt phục vụ đời sống cho người dân trong vùng quy hoạch bằng nguồn vốn Dự án cấp điện cho các thôn, bản chưa có điện.
4. Định hướng phát triển sản xuất


4.1. Trồng trọt



a) Trồng cây lương thực có hạt

- Lúa nước:


Khai thác có hiệu quả diện tích sản xuất cây lương thực có hạt hiện có.

Đầu tư hoàn thiện, xây mới một số công trình thủy lợi, khuyến khích nhân dân tận dụng nguồn nước để mở rộng diện tích đất canh tác, nhất là diện tích canh tác lúa nước; đồng thời hỗ trợ nhân dân khai hoang 124 ha (Chi tiết phụ biểu 11.1). Dự kiến đến năm 2025, diện tích trồng cây lương thực có hạt là 70.907 ha, sản lượng đạt 235.629 tấn.


Chú trọng về đầu tư tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ vào sản xuất; thực hiện thâm canh tăng năng suất cây trồng.

- Đất nương các loại:

Dự kiến đến năm 2020, diện tích nương các loại giảm còn 32.484 ha. Diện tích lúa nương, ngô nương được chuyển đổi sang đất trồng cây lâm nghiệp và cây công nghiệp dài ngày.

c) Đối với các loại cây hoa màu hàng năm khác

Tăng dần diện tích trồng các loại cây hoa màu như đậu tương, lạc... trên chân ruộng 1 vụ và trên đất nương luân canh, nhằm cải tạo đất, hạn chế xói mòn rửa trôi bề mặt, góp phần tăng thêm thu nhập cho người dân. Dự kiến đến năm 2020, diện tích trồng cây hoa màu là 7.109 ha; đến năm 2025 là 7.209 ha.
d) Đối với trồng cây lâu năm

Để chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển sản xuất, tạo ra sản phẩm hàng hóa, tăng nguồn thu nhập cho nhân dân, xóa đói giảm nghèo nhanh và bền vững, cần phát triển một số cây công nghiệp dài ngày và cây ăn quả.

- Cây công nghiệp dài ngày: Phấn đấu đến năm 2020, tổng diện tích cây công nghiệp là: 14.700 ha. Trên diện tích đất trống đồi trọc, đất dốc, chú trọng trồng mới, tăng diện tích cây cà phê lên 4.600 ha; cây cao su 10.000 ha; cây chè 100 ha. Dần hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung: huyện Mường Ảng (cà phê); huyện Tủa Chùa (chè); huyện Tuần Giáo, Điện Biên, Mường Nhé, Mường Chà (cao su).
- Cây ăn quả: Dự kiến đến năm 2020 diện tích trồng cây ăn quả là 1.322 ha (phát triển cây ăn quả trên cơ sở lựa chọn các giống cây chủ lực, có lợi thế, phù hợp với điều kiện cụ thể từng địa phương). 
Biểu 04: Quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp

 vùng quy hoạch giai đoạn 2015-2020

	TT
	Loại đất, loại rừng
	ĐVT
	Năm 2015
	Năm 2020

	
	Tổng
	
	  665.132,05 
	  685.994,12 

	1
	Đất sản xuất nông nghiệp
	ha
	  129.443,84 
	  144.157,99 

	1.1
	Đất trồng cây hàng năm
	ha
	      102.582 
	        97.290 

	 -
	Đất lúa 2 vụ
	ha
	      7.463,05 
	      7.897,98 

	-
	Đât lúa 1 vụ
	ha
	      9.054,65 
	    10.291,71 

	 -
	Đất nương
	ha
	    36.611,39 
	    32.484,31 

	-
	Đất trồng cây hàng năm khác
	ha
	    49.452,60 
	    46.616,47 

	1.2
	Đất trồng cây lâu năm 
	ha
	   26.862,14 
	   46.867,52 

	2
	Đất lâm nghiệp
	ha
	  532.531,08 
	  535.410,56 

	2.1
	Đất rừng sản xuất
	ha
	  151.622,28 
	  151.439,13 

	2.2
	Đất rừng phòng hộ
	ha
	  306.193,78 
	  309.883,09 

	2.3
	Đất rừng đặc dụng
	ha
	    74.715,02 
	    74.088,34 

	3
	Đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản
	ha
	         775.08 
	         985,26 

	4
	Đất nông nghiệp khác
	ha
	      2.382,05 
	      5.440,31 



4.2. Phát triển chăn nuôi


Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi đàn đại gia súc, gia cầm; kiểm soát và phòng chống dịch bệnh, cần đầu tư xây dựng chuồng trại và chăn thả có kiểm soát, hạn chế chăn nuôi thả rông; đảm bảo tốc độ tăng trưởng tăng trưởng bình quân đến năm 2020 của đàn trâu là 1,03%/năm; của đàn bò là 1,06%; của đàn lợn là 1,07%/năm; của đàn gia cầm là 12,7%/năm.
(Chi tiết tại biểu 12)

Chuyển dần phương thức chăn nuôi từ quy mô hộ gia đình nhỏ lẻ sang quy mô trang trại qui mô vừa và nhỏ; chăn thả theo hướng tập trung (có chuồng trại) hạn chế chăn nuôi thả rông, từng bước chuyển hướng từ chăn nuôi đại gia súc lấy sức kéo là chính sang lấy thịt, kết hợp chăn thả với bổ sung thêm thức ăn tinh, thô cho gia súc, cải tạo dần đàn gia súc, gia cầm, đưa các loại giống mới, chất lượng sản phẩm cao cho các hộ nông dân vùng quy hoạch.


4.3. Phát triển sản xuất lâm nghiệp



Phát triển sản xuất lâm nghiệp của vùng phải vừa đảm bảo phát triển kinh tế vừa phải làm tốt chức năng phòng hộ: bảo vệ, khoanh nuôi, trồng, chăm sóc rừng tự nhiên, rừng tái sinh; trồng rừng phòng hộ tập trung ở đầu nguồn các con suối; trồng một số loại cây rừng có giá trị kinh tế cao.  


4.4. Phát triển ngành nghề, tiểu thủ công nghiệp dịch vụ


Phát huy thế mạnh nghề truyền thống của từng vùng để khuyến khích phát triển nghề dệt vải, thổ cẩm, đan lát. Phát triển một số ngành, nghề chế biến nông sản nhằm gắn sản xuất nông nghiệp với công nghiệp chế biến, nâng cao hiệu quả sản xuất. Đối với vùng có cửa khẩu cần đầu tư xây dựng các chợ đường biên, để tăng cường trao đổi hàng hoá, góp phần tăng thêm thu nhập và nâng cao đời sống cho đồng bào.

Phần thứ tư
CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN


I. GIẢI PHÁP VỀ QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH


- Trên cơ sở Quy hoạch tổng thể bố trí dân cư tỉnh Điện Biên giai đoạn 2015-2020, định hướng đến năm 2025 được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tiến hành lập, thẩm định, phê duyệt các dự án đầu tư bố trí dân cư để tổ chức thực hiện theo kế hoạch hàng năm. Trong quá trình thực hiện quy hoạch nếu có sự thay đổi cần điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với thực tế của từng địa phương.


- Xây dựng kế hoạch bố trí dân cư theo thứ tự ưu tiên, nơi có nguy cơ cao về thiên tai phải bố trí thực hiện trước. Có kế hoạch cụ thể để thực hiện dứt điểm các dự án bố trí ổn định dân cư đang triển khai.


II. GIẢI PHÁP VỀ CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH



1. Chính sách đất đai:



Xây dựng chính sách bố trí đất đai cho các hộ thuộc đối tượng thụ hưởng Chương trình như: Cấp đất ở, miễn giảm thuế sử dụng đất và cho thuê đất mở rộng sản xuất kinh doanh của các hộ  trong quy hoạch.



+ Có chính sách khuyến khích các hộ, các thành phần kinh tế sử dụng đất đúng mục đích và sử dụng có hiệu quả, làm cho đất được cải tạo thường xuyên, tạo điều kiện cho tích tụ ruộng đất và tập trung ruộng đất.



+ Tạo mọi điều kiện về quỹ đất cho các thành phần kinh tế ở vùng nông thôn thuê để xây dựng các cơ sở sản xuất nông nghiệp - công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp: như kinh tế hộ gia đình, kinh tế tư nhân, kinh tế HTX và kinh tế nhà nước. 



2. Chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng


Ngân sách Nhà nước hỗ trợ từ nguồn đầu tư phát triển để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu đối với vùng bố trí ổn định dân cư tập trung theo dự án được phê duyệt, bao gồm các hạng mục: Bồi thường, giải phóng mặt bằng (nếu có); san lấp mặt bằng đất ở tại điểm tái định cư; khai hoang đất sản xuất (đối với khai hoang tập trung); đường giao thông (nội vùng quy hoạch và đường nối điểm dân cư đến tuyến giao thông gần nhất); công trình cấp nước sinh hoạt; thủy lợi nhỏ và một số công trình thiết yếu khác.



3. Chính sách hỗ trợ trực tiếp hộ gia đình:



Thực hiện các nội dung hỗ trợ theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình bố trí dân cư các vùng: thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2013-2015 và định hướng đến năm 2015; được cụ thể hóa trong Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND ngày 31/10/2013 của UBND tỉnh Điện Biên Quy định mức hỗ trợ thực hiện Chương trình Bố trí dân cư trên địa bàn tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2013-2015 và định hướng đến năm 2020, theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg.



4. Chính sách hỗ trợ cộng đồng


Tăng cường những chính sách hỗ trợ cộng đồng cho các vùng quy hoạch như chính sách hỗ trợ giáo dục, y tế, văn hóa xã hội, kiến thức về pháp luật, thị  trường và hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động các vùng dân cư được quy hoạch.



5. Các chính sách khác


- Thực hiện tốt chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động vùng quy hoạch theo quy định tại Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020;



- Hỗ trợ xây dựng nội dung, tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng về quản lý, tổ chức thực hiện chương trình cho cán bộ làm công tác bố trí dân cư và bảo đảm kinh phí chỉ đạo thực hiện chương trình ở các cấp.



 II. GIẢI PHÁP TẠO QUỸ ĐẤT ỔN ĐỊNH DÂN CƯ



1. Thu hồi diện tích đất sử dụng kém hiệu quả  của các tổ chức, cá nhân


Rà  soát lại diện tích đất chưa sử dụng, đất đang sử dụng vào mục đích sản xuất nông, lâm nghiệp nhưng kém hiệu quả, nằm trong vùng quy hoạch phù hợp qui hoạch bố trí dân cư lập phương án thu hồi tạo quỹ đất bố trí ổn  định dân cư .



2. Chuyển đổi mục đích sử  dụng đất theo qui hoạch, kế hoạch


Trên cơ sở quy hoạch bố trí các điểm dân cư, quy hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng để bố trí các điểm dân cư mới, điểm tái định cư và điểm dân cư xen ghép tiến hành chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch hàng năm. 



Diện tích đất thu hồi, chuyển đổi mục đích sử dụng được cấp lại cho những hộ trong vùng quy hoạch, hộ di chuyển đến nơi ở mới còn thiếu đất và thành lập các thôn (bản) mới.



Dự kiến giao đất ở cho các hộ di chuyển tập trung đến nơi ở mới, mỗi hộ có từ 400m2 đến 800m2 đất ở.



Tiến hành khoanh nuôi đất rừng sản xuất để giao cho hộ dân, cộng đồng các bản, đặc biệt là các bản mới thành lập để quản lý, khai thác lâm sản phục vụ sinh hoạt, đời sống của nhân dân.



3. Khai hoang, phục hóa mở rộng diện tích đất sản xuất nông nghiệp ở những nơi có điều kiện



Khuyến khích nhân dân phục hóa, tận dụng diện tích canh tác có thể mở rộng, tận dụng nguồn nước do các công trình thủy lợi được nâng cấp, xây mới.



Đồng thời khai hoang mới 124 ha đất trồng lúa nước (mức hỗ trợ khai hoang đồng ruộng 15 triệu đồng/ha) đảm bảo người dân vùng quy hoạch có đủ đất để sản xuất.



Thực hiện hỗ trợ khai hoang xây dựng đồng ruộng, khai hoang phục hóa ở những nơi có đủ điều kiện.



III. GIẢI PHÁP VỀ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT


Thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, chú trọng phát triển các loại cây có giá trị kinh tế, chăn nuôi đại gia súc, trồng rừng, khoanh nuôi bảo vệ rừng, thúc đẩy tăng thu nhập cho hộ gia đình từ rừng.



Tăng cường công tác khuyến nông, khuyến ngư, khuyến lâm, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, thâm canh, tăng vụ, nâng cao năng suất, chất lượng nông sản. 



Thực hiện đổi mới các hình thức kinh tế trong nông nghiệp, nông thôn; đẩy mạnh hợp tác, liên kết kinh tế giữa các thành phần kinh tế trên địa bàn.



Chủ động bố trí vốn lồng ghép của các chương trình, dự án triển khai trên địa bàn vùng quy hoạch để hỗ trợ phát triển cho các hộ gia đình, nhất là những hộ di chuyển tập trung đến nơi ở mới theo chế độ chính sách hiện hành.


Tăng cường thông tin, tìm kiếm thị trường; gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm cho các hộ dân.



Phát triển ngành nghề nông thôn, nhất là một số nghề truyền thống của các dân tộc như đan mây, dệt thổ cẩm…


IV. GIẢI PHÁP VỀ VỐN ĐẦU TƯ

Ngoài nguồn vốn ngân sách TW trực tiếp đầu tư cho Quy hoạch Bố trí ổn định dân cư theo Quyết định 1776/QĐ-TTg, dự kiến cần lồng ghép các nguồn lực đầu tư từ các nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, dự án khác để thực hiện các nội dung Quy hoạch đã đề ra.

Tổng vốn đầu tư: 2.184.598 triệu đồng, trong đó:


- Vốn đầu tư trực tiếp (QĐ số 1776/QĐ-TTg): 789.251 triệu đồng;


- Vốn dự kiến lồng ghép từ các Chương trình, Dự án khác: 1.395.348 triệu đồng.

1. Nguồn vốn đầu tư trực tiếp thực hiện Dự án (QĐ số 1776/QĐ-TTg): 789.251 triệu đồng.

a) Vốn đầu tư phát triển: 695.142 triệu đồng. 


- Giao thông: 413.248 triệu đồng;

- Thủy lợi: 101.110 triệu đồng.


- Công trình nước sinh hoạt: 50.655 triệu đồng.

- Nhà lớp học bản: 22.361 triệu đồng.

- Nhà văn hóa: 3.616 triệu đồng.


- Đền bù, giải phóng mặt bằng khu dân cư: 36.415 triệu đồng.

- Kinh phí xây dựng Dự án đầu tư các điểm bố trí dân cư tập trung: 4.542 triệu đồng.


- Kinh phí dự phòng 10%: 63.195 triệu đồng.

(Chi tiết phụ biểu 13.2)


b) Vốn sự nghiệp: 94.109 triệu đồng.


Thực hiện hỗ trợ di chuyển dân vùng có nguy cơ sạt lở, lũ quét, vùng đặc biệt khó khăn, hỗ trợ di chuyển dân theo quy hoạch; khai hoang xây dựng đồng ruộng; xây dựng dự án các điểm bố trí dân cư tâp trung. Mức hỗ trợ theo Quyết định số số 21/2013/QĐ-UBND ngày 31/10/2013 của UBND tỉnh Điện Biên.

(Chi tiết phụ biểu 13.1)


2. Vốn lồng ghép dự kiến từ các Chương trình, Dự án khác:

* Nguồn vốn từ NSTW: 1.395.348 triệu đồng:


- Vốn Chương trình 30a: 36.862 triệu đồng;


- Vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới: 34.820 triệu đồng;


- Hỗ trợ XD mô hình khuyến nông: 4.500 triệu đồng;


- Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng: 23.500 triệu đồng;


- Vốn đầu tư theo Quyết định 79/QĐ-TTg: 836.000 triệu đồng;


- Vốn đầu tư theo Quyết định 570/QĐ-TTg: 93.250 triệu đồng;


- Vốn Dự án cấp điện cho các thôn, bản chưa có điện: 67.090 triệu đồng;

* Nguồn vốn NSĐP: 2.446 triệu đồng.

(Chi tiết phụ biểu 13.3)


3. Phân kỳ vốn đầu tư 


Giai đoạn 2015-2020: 1.596.825 triệu đồng;


Giai đoạn 2021 - 2025: 587.773 triệu đồng.

(Chi tiết tại biểu 13)


V. GIẢI PHÁP VỀ TUYÊN TRUYỀN

Huy động sự tham gia của các tổ chức đoàn thể, quần chúng nhân dân, các tổ chức xã hội và cơ quan thông tin đại chúng để tuyên truyền, vận động nhân dân hiểu rõ chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tích cực tham gia cùng chính quyền các cấp thực hiện bố trí dân cư theo quy hoạch, kế hoạch.


Tăng cường huy động các nguồn lực từ nhân dân, đặc biệt là ở vùng bố trí dân cư xem ghép và ổn định tại chỗ, để duy tu, sửa chữa các công trình hạ tầng đang xuống cấp, ổn định sản xuất và sinh hoạt; góp phần vào phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận anh ninh nhân dân, đảm bảo thế trận phòng thủ chặt chẽ, liên hoàn, hình thành phòng tuyến nhân dân và an ninh nhân dân trên địa bàn toàn vùng nói chung, đặc biệt là địa bàn tuyến biên giới nói riêng.

Thường xuyên tuyên truyền giáo dục, nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ vững chắc biên cương Tổ quốc; đẩy mạnh tự quản an ninh trật tự bản.

Xây dựng và củng cố hệ thống cơ sở chính trị các xã, bản biên giới vững mạnh, đủ sức lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch được giao.

VI. GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG


- Thực hiện có hiệu quả công tác giao khoán, khoanh nuôi, bảo vệ rừng.


- Đẩy mạnh các hoạt động về tuyên truyền, khuyến nông, khuyến ngư, đưa khoa học kĩ thuật vào sản xuất, nhân rộng các mô hình phát triển bền vững; đảm bảo an ninh lương thực kết hợp giữ đất sản xuất, chống xói mòn, rửa trôi.


- Đối với những điểm bản mới: Hỗ trợ người dân tự cải tạo mặt bằng, làm nền nhà; tránh tác động mạnh làm thay đổi địa hình, địa mạo của đất; đảm bảo cho người dân định cư lâu dài, an toàn.


- Tiếp tục triển khai, thực hiện chương trình phòng chống lụt bão; thực hiện tốt công tác dự báo, cảnh báo thiên tai.


VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUY HOẠCH

1. Cơ chế quản lý 


- Chủ quản đầu tư: UBND tỉnh Điện Biên. 


- Chủ đầu tư: UBND các huyện, thị xã, thành phố và một số Ban, Ngành của tỉnh được chủ quản đầu tư giao nhiệm vụ.


2. Phân công trách nhiệm của các ngành, các cấp chính quyền



a) Cấp tỉnh



- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:



Chủ trì phối hợp với các Sở, Ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố hàng năm xây dựng dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt; chỉ đạo tổ chức, thực hiện các mục tiêu, nội dung của Dự án và thực hiện chủ đầu tư một số dự án được giao.



- Sở Kế hoạch và Đầu tư:



Chủ trì thẩm định các dự án đầu tư bố trí dân cư, trình UBND tỉnh phê duyệt, làm cơ sở để triển khai thực hiện.



Chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài chính và UBND các huyện, thị xã tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kế hoạch vốn đầu tư phát triển hàng năm để thực hiện các dự án thành phần được phê duyệt theo Quy hoạch.



- Sở Tài chính:



Chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT; UBND các huyện, thị xã tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kế hoạch vốn sự nghiệp kinh tế hàng năm để thực hiện các dự án thành phần được phê duyệt theo Quy hoạch. Hướng dẫn cơ chế quản lý, cấp phát, thanh quyết toán vốn thực hiện dự án.



- Các sở, ngành khác: 



Trên cơ sở chức năng và nhiệm vụ được phân công cụ thể, có kế hoạch triển khai tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. 



b) Cấp huyện



Chủ đầu tư: UBND các huyện, thị xã phối kết hợp với các Sở, Ngành có liên quan, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung của Dự án. Thực hiện có hiệu quả một số dự án được giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư.



Hàng năm, chủ động rà soát, tổng hợp nhu cầu bố trí dân cư vùng có nguy cơ thiên tai; báo cáo các Sở ngành có liên quan.


c) Cấp xã



Chủ tịch UBND các xã có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân cùng các cấp, các ngành thực hiện các mục tiêu của dự án đề ra; phối kết hợp, tạo điều kiện cho các chủ đầu tư, các đơn vị trong việc triển khai thực hiện dự án trên địa bàn có hiệu quả.
Phần thứ năm
HIỆU QUẢ KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA QUY HOẠCH


I. HIỆU QUẢ VỀ KINH TẾ


Hỗ trợ cho các hộ dân thuộc vùng quy hoạch phát triển sản xuất và ổn định đời sống. Giúp các hộ dân chuyển đổi tập quán từ sản xuất cây lương thực hàng năm sang trồng cây công nghiệp dài ngày và cây lâm nghiệp; góp phần chuyển đổi tập quán sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên địa bàn; dần tạo ra sản phẩm hàng hóa tập trung, nâng cao thu nhập cho người lao động.


Tăng thu nhập bình quân đầu người của người dân từ 6,46 triệu đồng/người/năm năm 2014 lên 8,58 triệu đồng/người/năm vào năm 2020; 13,4 triệu đồng vào cuối năm 2025.


II.  HIỆU QUẢ VỀ XÃ HỘI

Đảm bảo ổn định đời sống cho người dân trong vùng quy hoạch, đặc biệt là 5.219 hộ, 28.696 nhân khẩu bố trí, ổn định dân cư vùng cốó nguy cơ thiên tai, vùng đặc biệt khó khăn.
Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 38,83% năm 2014 xuống còn 11,33% vào năm 2025; 95% số hộ vùng quy hoạch được sử dụng nước sinh hoạt; lồng ghép các nguồn vốn khác để xây dựng nhà văn hóa cộng đồng từng bước bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc thiểu số; giảm thiểu đối tượng nghiện hút, buôn bán ma tuý, tuyên truyền đạo trái phép và di dịch cư tự do.


Tạo điều kiện cho con em đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới được đến trường thuận lợi. Cải thiện điều kiện dạy và học, góp phần nâng cao trình độ dân trí.

III. HIỆU QUẢ VỀ AN NINH QUỐC PHÒNG

Việc đầu tư xây dựng, các công trình hạ tầng cơ sở vùng quy hoạch tạo điều kiện cho việc giao lưu kinh tế, văn hóa giữa các cộng đồng thôn bản, cụm dân cư. Đặc biệt là việc mở mới và nâng cấp các tuyến đường giao thông, khắc phục được tình trạng giao thông độc đạo, thuận lợi cho giao lưu phát triển kinh tế, xã hội, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cơ động cho lực lượng vũ trang khi cần thiết.

Ổn định, định canh, định cư, xây dựng nông thôn mới, đời sống nhân dân các dân tộc được nâng lên, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc trên địa bàn, củng cố lòng tin của nhân dân các dân tộc đối với đường lối của Đảng, Chính sách của Nhà nước tạo thế trận an ninh quốc phòng từ lòng dân; tất cả những thành quả phát triển kinh tế xã hội sẽ góp phần đảm bảo an ninh – quốc phòng ngày càng vững chắc.


IV. HIỆU QUẢ VỀ MÔI TRƯỜNG


Hình thành các khu dân cư gắn với sản xuất nông nghiệp ổn định góp phần bảo vệ diện tích rừng hiện có, hạn chế và tiến tới chấm dứt đốt phá rừng. 

Xây dựng các mô hình khuyến nông giúp đồng bào áp dụng các biện pháp canh tác trên đất dốc, trồng các loại cây lâu năm (cà phê, cao su) có tác dụng giảm sự rửa trôi, xói mòn đất.
Phần thứ sáu
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ


I. KẾT LUẬN


Việc xây dựng và tổ chức thực hiện Quy hoạch bố trí, sắp xếp ổn định dân cư trên địa bàn tỉnh là rất cần thiết và cấp bách, nhằm tăng cường đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cơ sở nông thôn, củng cố và phát huy hệ thống chính trị cấp xã tạo tiền đề đẩy nhanh phát triển kinh tế- xã hội, góp phần ổn định dân cư, xây dựng nông thôn mới, củng cố thêm lòng tin của nhân dân với Đảng, chính quyền, góp phần củng cố an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh và đặc biệt là khu vực biên giới.


II. KIẾN NGHỊ 


1. Đối với Chính Phủ: 
Đề nghị Chính Phủ tăng nguồn vốn đầu tư cho Chương trình bố trí dân cư để tiếp tục đầu tư các dự án bố trí dân cư theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tạo điều kiện cho các xã vùng sâu vùng xa, biên giới, vùng đặc biệt khó khăn, vùng có nguy cơ sạt lở, lũ ống, lũ quét sớm ổn định đời sống và phát triển sản xuất bền vững.
Đề nghị Chính phủ cấp kinh phí để thực hiện Bố trí ổn định dân cư các xã biên giới Việt - Trung giai đoạn 2012 – 2017 theo Quyết định số 570/QĐ-TTg ngày 17 tháng 05 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Đối với các Bộ ngành Trung ương
 - Đề nghị các Bộ, ngành quan tâm, tham mưu đề xuất với Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách đặc thù đối với các dự án sắp xếp, bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai cần di dời cấp bách sử dụng vốn ngân sách nhà nước;

- Đề nghị các Bộ, ngành quan tâm, tham mưu cho Chính Phủ cân đối, bố trí nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương cho tỉnh Điện Biên theo Quy hoạch;
- Đề nghị các Bộ, ngành Trung ương đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Điện Biên như tuyến đường vành đai biên giới, đường ra biên giới ... tạo điều kiện cho việc bố trí dân cư ở các khu vực này.
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